Bài giảng môn Giống cây rừng


CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRONG CẢI THIỆN GIỐNG CÂY RỪNG

1.1. Khái niệm cải thiện giống cây rừng

Giống là một trong những khâu quan trọng nhất của trồng rừng thâm canh. Không có giống được cải thiện theo mục tiêu kinh tế thì không thể đưa năng suất rừng lên  cao.


Ví dụ:


Ở Việt Nam, năng suất rừng tự nhiên chỉ đạt 2 – 3m3/ha/năm, năng suất rừng trồng cũng chỉ đạt 5 – 10m3/ha/năm thì một số nước có nền lâm nghiệp tiên tiến đã tạo được năng suất rừng trồng 40 - 50m3/ha/năm (như giống Dương lai I – 214 ở Italia và Bạch đàn ở Công Gô). Gần đây, việc phát hiện, chọn lọc, nhân giống và khảo nghiệm giống thành công cho giống lai tự nhiên giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm đã mở ra một triển vọng lớn cho trồng rừng nguyên liệu ở nước ta. Sau 4 năm tuổi giống lai có thể tích 70 – 80dm3/cây, trong khi những xuất xứ tốt nhất của Keo tai tượng chỉ có thể 30 – 40dm3/cây, còn những xuất xứ tốt nhất của Keo lá tràm cũng chỉ đạt 17 – 27dm3/cây, những xuất xứ kém chỉ đạt 12dm3/cây. Các dòng cây lai được chọn còn có ưu điểm là thân thẳng, cành nhánh nhỏ và có sức sống hơn hẳn so với bố mẹ.

Vì vậy, cải thiện giống cây rừng nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng gỗ và các sản phẩm mong muốn khác là một yêu cầu cấp bách đối với sản xuất lâm nghiệp nước ta.

Cải thiện giống cây rừng là gì? Để nắm được khái niệm này, cần hiểu ba thuật ngữ: di truyền học cây rừng, chọn giống cây rừng và cải thiện giống cây rừng. 

Những hoạt động giới hạn trong các nghiên cứu di truyền ở cây rừng gọi là di truyền học cây rừng. Nhiệm vụ chính của di truyền học cây rừng là nghiên cứu tính biến dị di truyền của các loài cây rừng, là xác định mối quan hệ di truyền giữa cây và các loài cây, là bố trí các phép lai để xác định sơ đồ lai giống giữa các cây trong loài và khác loài. 

Chọn giống cây rừng là lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tạo giống cây rừng có định hướng như tăng năng suất, tạo các sản phẩm mong muốn, có tính chống chịu sâu bệnh,…và nhân các giống này để phát triển vào sản xuất.
Cải thiện giống cây rừng là áp dụng các nguyên lý di truyền học và các phương pháp chọn lọc để nâng cao năng suất và chất lượng cây rừng theo mục tiêu kinh tế, áp dụng các biện pháp thâm canh hợp lý và chọn điều kiện hoàn cảnh thích hợp cho cây trồng.
Tuy nhiên, giữa chọn những cây trồng có chất lượng di truyền tốt phải gắn liền với kỹ thuật thâm canh thì mới tạo được năng suất cao. Các nhà lâm nghiệp phải mất một thời gian dài để thừa nhận rằng các biện pháp kỹ thuật thâm canh cũng không thể thu được năng suất tối đa trừ khi có sử dụng những cây có chất lượng di truyền tốt nhất. Ngược lại, trong những năm gần đây, các nhà lâm nghiệp cũng học được những kinh nghiệm rằng bất luận một giống cây xuất sắc như thế nào về mặt di truyền vẫn không đạt được sản phẩm tối đa trừ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh trong một thời gian dài.
Vì thế, khi nói đến cải thiện giống cây rừng một mặt phải nghĩ đến áp dụng các nguyên lý di truyền học và chọn giống để nâng cao năng suất và chất lượng cây rừng theo mục tiêu kinh tế là chính, mặt khác không bao giờ quên các biện pháp kỹ thuật lâm sinh thích hợp với đặc điểm sinh thái của các loài cây rừng.
1.2. Vai trò của cải thiện giống cây rừng trong sản xuất lâm nghiệp

Sản xuất nông lâm nghiệp nói chung, xét cho cùng là một quá trình giải quyết mâu thuẫn cây trồng với hoàn cảnh. Có thể giải quyết mâu thuẫn này theo 3 cách: 
· Tạo hoàn cảnh phù hợp với yêu cầu sinh lý, sinh thái của cây trồng. Đó là việc chọn vùng trồng và mùa trồng thích hợp với từng giống cây, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh thích hợp như cày, bừa, chăm sóc, tưới tiêu và bảo vệ rừng chống tác nhân phá hoại.
· Chọn giống và cải thiện giống có năng suất cao, chất lượng tốt, sức sống mạnh và thích hợp với từng hoàn cảnh.

· Vừa chọn giống vừa cải thiện giống, vừa tạo điều kiện hoàn cảnh thích hợp với sự phát triển của cây trồng.

Trong nông nghiệp, diện tích canh tác không lớn, lực lượng lao động nhiều, có điều kiện để tác động vào yếu tố hoàn cảnh nhằm tạo ra môi trường thích hợp với cây trồng, nhưng việc chọn giống và cải thiện giống vẫn giữ vai trò quan trọng.
Trong lâm nghiệp, diện tích kinh doanh lớn, lực lượng lao động ít, cây sống dài ngày. Việc tạo hoàn cảnh chỉ thực hiện tốt ở giai đoạn vườn ươm, ít có điều kiện chăm sóc như cây nông nghiệp, nên vai trò của chọn giống và cải thiện giống càng quan trọng. 
Trong lâm nghiệp quảng canh, khi nhiệm vụ đặt ra cho trồng rừng là phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chúng ta đã không quan tâm đầy đủ đến công tác giống. Kết quả là chi phí cho trồng rừng rất tốn kém nhưng năng suất lại không cao, thậm chí nhiệm vụ phủ xanh đất trống còn không thực hiện được. Điều đó là do, một mặt thiếu áp dụng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ, mặt khác do lấy giống xô bồ, không chọn loài cây thích hợp, không chọn xuất xứ và cây giống có năng suất kinh tế cao và thích hợp với từng vùng sinh thái để gây trồng.
VD: kết quả khảo nghiệm giống tại Đông Hà – Quảng Trị đã thấy rằng trong cùng một điều kiện đất đai như nhau, sau 4 năm trồng xuất xứ Lembata của E.urophylla có chiều cao trung bình 10,16m, đường kính ngang ngực 9,05cm và thể tích thân cây là 32,68dm3/cây thì nòi địa phương Nghĩa Bình của Bạch đàn trắng E.camaldulensis có các chỉ tiêu tương ứng là 7,49m, đường kính 5,86cm và thể tích 10,10dm3/cây.
Kết hợp cải thiện giống với các phương pháp thâm canh còn làm tăng năng suất rừng lớn hơn nữa như: tại Ba Vì giống Bạch đàn trắng Phú Khánh trồng theo hình thức quảng canh thì sau hai năm rưỡi cây mới cao 1,6m; trong khi đó giống Bạch đàn trắng E.camaldulensis xuất xứ Katherine trồng xen với lạc có bón phân thì sau một năm rưỡi đã cao trung bình 7m.
Ngay cả tái sinh rừng, nếu biết chọn lọc những cây tốt để lại làm cây mẹ gieo giốn cũng góp phần tăng đáng kể năng suất rừng.
1.3. Mục tiêu của công tác cải thiện giống cây rừng 

Cải thiện giống cây rừng nhằm đạt được 3 mục tiêu chính: 
· Năng suất sinh trưởng
· Chất lượng gỗ và sản phẩm

· Tính chống chịu với sâu bệnh và các điều kiện bất lợi

Trong thực tế sản xuất lâm nghiệp cho thấy mục tiêu kinh tế khác nhau thì chỉ tiêu chọn lọc cũng phải khác nhau. Ví dụ như chọn cây lấy gỗ là tốc độ sinh trưởng và chất lượng gỗ, cho cây lấy quả lại là sản lượng, chất lượng quả và nhân hạt, còn cho lấy nhựa là sản lượng và chất lượng nhựa. Trong các chỉ tiêu này, có những chỉ tiêu tương quan tỷ lệ thuận với nhau nhưng cũng có những chỉ tiêu không có tương quan với nhau, thậm chí còn tương quan tỷ lệ nghịch. Vì vậy, trong cải thiện giống cây rừng bao giờ cũng phải lấy mục tiêu kinh tế làm chỉ tiêu chính để chọn lọc.
1.4. Lịch sử phát triển của cải thiện giống cây rừng 

Cải thiện giống xuất hiện ngay từ khi con người có hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhờ quá trình chọn lọc giống liên tục trong nhiều thế hệ mà giống vật nuôi và cây trồng ngày nay đã có những năng suất rất cao, khác xa với giống hoang dại ban đầu.

Cây rừng có đời sống dài ngày, lâu ra hoa kết quả, sản phẩm của nó lại không thực sự bức thiết với đời sống con người như cây nông nghiệp, nên chọn giống cây rừng ở bất kỳ nước nào cũng lạc hậu hơn chọn giống cây nông nghiệp. Thậm chí có người còn cho rằng chọn giống cây rừng – những cây có chu kỳ sống rất dài là điều không thể. Tuy nhiên, trong lịch sử nghiên cứu về cải thiện giống cây rừng đã có những thành tựu sau:
· Lĩnh vực nghiên cứu

· Từ thế kỷ 18 -19, đã có ý tưởng về lai giống, nhân giống và sản xuất hạt giống cũng như nhân giống sinh dưỡng.
· Đầu thế kỷ XX các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Đức, Đan Mạch đã nghiên cứu khảo nghiệm xuất xứ, chọn giống, lai giống, xây dựng vườn giống bằng cây ghép cho một số loài như Thông, Dương, Sồi dẻ.
· Trong những năm 1950 Larsen đã sản xuất được một số cây lai có ưu thế về sinh trưởng và có hình dáng đẹp và đã lập được sơ đồ bố trí cây trong vườn giống.
· Trong những năm 1980 nhiều lớp tập huấn về cải thiện giống cây rừng dưới sự bảo trợ của tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới đã được mở cho các nước đang phát triển.
· Lĩnh vực sản xuất

· Giai đoạn 1: Sản xuất hạt giống bằng thu hái tự nhiên, không qua chọn lọc để gây trồng. Do đó, hạt thu hái xô bồ, chất lượng kém, sinh trưởng cây đời sau không đồng đều, năng suất thấp.

· Giai đoạn 2: Do thấy những hạn chế của giai đoạn 1. Đây là giai đoạn chọn lâm phần và chuyển hóa rừng giống, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như tỉa bỏ cây xấu, sinh trưởng kém, sâu bệnh, bón phân,…

· Giai đoạn 3: Chọn cây trội và xây dựng rừng giống, vườn giống bằng hạt hoặc cây ghép. Các dòng cây ghép hoặc các gia đình cây hạt được trồng theo sơ đồ sao cho khả năng thụ phấn chéo một cách tối đa. Cùng với việc xây dựng rừng giống, vườn giống còn kết hợp với khảo nghiệm hậu thế để loại bỏ những gia đình hoặc những dòng vô tính không giữ được đặc tính di truyền mong muốn, chỉ giữ lại những dòng hoặc gia đình di truyền được tốt nhất các chỉ tiêu chọn lọc giống đã được đặt ra. Kết quả của giai đoạn này thường nâng cao sản lượng rừng trồng đời sau lên 10 – 15% so với rừng trồng từ hạt không được chọn lọc.
· Giai đoạn 4: Chọn giống tổng hợp. Cùng với biện pháp chọn lọc tiến hành lai giống, gây đột biến gen, đột biến đa bội thể tạo nguồn vật liệu ban đầu. Sau khi đã tạo được tổ hợp lai tối ưu hoặc vật liệu khởi đầu tối ưu, người ta dùng các phương pháp nhân giống sinh dưỡng để phát triển vào sản xuất. Theo Pirags (1985) thì kết quả chọn giống tổng hợp có thể nâng cao năng suất rừng lên 45 – 50% so với rừng trồng từ giống không được chọn lọc.

 Như vậy, có thể thấy công tác giống cây rừng ở nước ta đang ở giai đoạn một và hai là chính, mới bắt đầu vào giai đoạn ba và bốn. Trong khi đó ở các nước phát triển lại chủ yếu ở giai đoạn ba và bốn. Chính vì vậy, muốn đưa công tác giống cây rừng của nước ta vươn tới trình độ của các nước tiên tiến cần phải có sự nỗ lực mạnh mẽ của những người làm công tác giống, đồng thời cần có sự đầu tư thích đáng về tiền vốn, phương tiện và con người của ngành Lâm nghiệp.
1.5. Các bước chính trong chương trình cải thiện giống cây rừng 


Tiến trình chung của một quá trình sản xuất lâm nghiệp trên cơ sở cải thiện giống ở các nước trên thế giới là: khảo nghiệm loài - khảo nghiệm xuất xứ - chọn cây trội - khảo nghiệm hậu thế - xây dựng rừng giống - tạo vật liệu giống - trồng rừng mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có thể kết hợp hoặc lược giản các bước với nhau để đạt hiệu quả nhanh nhất. Ngoài ra, sau khi chọn lọc được cây trội có thể tiến hành lai giống và khảo nghiệm giống nhằm chọn ra những tổ hợp lai hoặc những dòng cây lai tốt nhất để xây dựng vườn giống cung cấp cho sản xuất. Từ rừng trồng mới lại tiếp tục chọn lọc cây trội và tạo vật liệu giống mới, cứ như thế mà giống không ngừng được cải thiện và nâng cao. Chương trình cải thiện giống gồm các bước chính sau: 
Bước 1: Chọn loài

Bước 2: Chọn xuất xứ

Bước 3: Chọn cây trội

Bước 4: Khảo nghiệm giống

Bước 5: Nhân giống


Hình 1.1. Sơ đồ chung của cải thiện giống cây rừng
5.1.1. Chọn loài

Bước đầu tiên trong công tác trồng rừng cũng như trong chương trình cải thiện giống cây ở bất cứ nước nào và khu vực nào cũng là chọn loài cây. Nội dung chính là chọn những loài cây có đặc tính phù hợp với mục tiêu kinh tế và thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai của mỗi vùng.


Loài là nhóm sinh vật có đặc trưng hình thái và đặc điểm di truyền giống nhau, có cùng khu phân bố địa lý - sinh thái nhất định, có khả năng giao phối với nhau để cho đời sau hữu thụ và cách ly sinh sản với các loài khác.


Những tiêu chuẩn quan trọng nhất của loài là:

· Có hình thái giống nhau

· Có đặc điểm di truyền giống nhau

· Có khu phân bố tự nhiên xác định 

· Có tính cách ly về sinh sản hữu tính


Những nguyên tắc chính trong chọn loài:

· Phù hợp với mục tiêu kinh tế hoặc phòng hộ. Mục tiêu kinh tế khác nhau, yêu cầu sản phẩm khác nhau thì loài cây trồng cũng hoàn toàn khác nhau. Khi chọn loài cây trồng kết hợp với mục tiêu phòng hộ thì tiêu chuẩn cây trồng cũng khác với khi chỉ chọn lọc theo mục tiêu kinh tế hoặc phòng hộ. Ngay cả khi chọn lọc cây với mục đích phòng hộ thì cây chắn gió sẽ khác với chọn cây để chống xói mòn.
· Phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai ở mỗi vùng. Một phương châm được áp dụng lâu nay là “đất nào, cây ấy” cần được hết sức chú ý. Cây địa phương và cây có đặc điểm sinh thái gần với vùng gây trồng sẽ được ưu tiên hơn.
· Nhanh đưa lại hiệu quả kinh tế hoặc phòng hộ. Bất cứ một loài nào được chọn để gây trồng cũng phải nhanh đưa lại hiệu quả kinh tế hoặc có khả năng phòng hộ mới có ý nghĩa thiết thực và mới được sản xuất chấp nhận.

· Có thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

· Dễ gây trồng hoặc có hiểu biết kỹ thuật gây trồng.
1.5.2. Chọn xuất xứ

Xuất xứ là tên địa phương của nơi lấy vật liệu giống (hạt, hom, cành, mô…). Có 2 dạng xuất xứ: xuất xứ nguyên sinh là nơi lấy giống từ rừng tự nhiên, xuất xứ thứ sinh là nơi lấy giống từ rừng trồng. Các xuất xứ khác nhau thường gắn với các điều kiện sinh thái địa lý khác nhau. Chọn xuất xứ đơn giản là chọn những xuất xứ thích hợp nhất trong số các xuất xứ đưa vào khảo nghiệm.

Các loài cây rừng trải qua hàng ngàn năm sinh sống ở các vùng khác nhau đã phát triển một vốn biến dị phong phú. Nhiệm vụ của nhà chọn giống là biết chọn lọc trong đó những biến dị di truyền thích hợp nhất với điều kiện sinh thái của mỗi vùng. Loài có phạm vi phân bố càng rộng thì càng có nhiều dạng biến dị di truyền và do đó càng dễ chọn xuất xứ hơn. Những loài có phạm vi phân bố hẹp ít có khả năng chọn được xuất xứ có giá trị. 

VD: Bạch đàn trắng Camaldulensis phân bố rộng trong phạm vi 25 độ vĩ và 35 độ kinh, sẽ có nhiều biến dị hơn so với Bạch đàn E.nesophia phân bố trong phạm vi 1 độ vĩ và 3 độ kinh sẽ ít có biến dị di truyền hơn.

Theo William (1988) thì việc chọn xuất xứ trong các loài có biến dị lớn có thể cho tăng thu 15 – 30%, trong khi các loài có biến dị ở mức trung bình là 5 – 15%, còn các loài có biến dị hẹp 1 – 5%. Vì vậy, điều quan trọng khi bắt đầu khảo nghiệm xuất xứ là phải nghiên cứu kỹ khả năng biến dị và đặc điểm phân bố của loài. Những loài có phạm vi phân bố hẹp thì ít  có khả năng chọn lọc được xuất xứ có giá trị.
Qua khảo nghiệm, những xuất xứ nào có năng suất cao nhất và thích hợp nhất với điều kiện sinh thái của từng vùng sẽ được chọn và đưa vào sản xuất. Các xuất xứ tốt thường được dùng để xây dựng rừng giống nhằm cung cấp vật liệu giống cho sau này. Đây cũng là những quần thể làm cơ sở cho việc chọn lọc cây trội và tiếp tục cải thiện giống về sau. 
1.5.3. Chọn cây trội và gây tạo giống mới

Sau khi chọn xuất xứ thích hợp cho mỗi vùng thì bước đi thích hợp nhất là chọn lọc cây trội và gây tạo giống mới. Việc chọn lọc cây trội chủ yếu được tiến hành trong rừng đồng tuổi nhằm chọn ra các cá thể đáp ứng yêu cầu cao nhất về sản lượng và chất lượng theo mục tiêu kinh doanh. Đối với nhiều loài cây, việc chọn cây trội là khâu quan trọng và quyết định nhất trong chương trình cải thiện giống cây rừng. cây trội chính là nền tảng của một chương trình chọn giống (Eldrige, 1977).


Cây trội là những cây có sinh trưởng nhanh trong rừng, có chất lượng gỗ cũng như các sản phẩm khác theo mục tiêu kinh doanh đạt yêu cầu cao nhất. Đây là những biến dị tự nhiên về sinh trưởng, hình dạng thân cây và các mong muốn khác đã xuất hiện một cách tự phát trong nhiều năm và được chọn lọc tự nhiên giữ lại. Đó là những cá thể thích nghi nhất với các điều kiện khí hậu, đất đai và thực bì của mỗi vùng và do đó có sức sống cao nhất.


Cây gỗ có đời sống dài ngày, lâu ra hoa kết quả; trong khi yêu cầu sản xuất rất cấp bách và đời sống con người có hạn. Vì vậy, chọn lọc cây trội là phương pháp chọn giống đưa lại hiệu quả nhanh nhất.


Mặt khác cần thấy rằng, việc chọn cây trội thực sự có hiệu quả khi nó được tiến hành ở giai đoạn thành thục công nghệ hoặc gần thành thục công nghệ, nghĩa là ở tuổi khai thác hoặc gần khai thác (theo mục tiêu kinh tế) hoặc thông qua việc xây dựng rừng giống, vườn giống kết hợp với khảo nghiệm hậu thế để tiếp tục chọn lọc những dòng vô tính hoặc những gia đình giữ lại những đặc tính di truyền mong muốn, để lấy giống phát triển vào sản xuất.

Quá trình cải thiện giống cây rừng sẽ đạt hiệu quả hơn khi kết hợp lai giống, gây đột biến, đa bội,….Song, cây rừng có đời sống dài ngày không thể tạo ra giống thuần trước khi lai như cây nông nghiệp nên lai giống trong loài thường không đem lại hiệu quả mong muốn là phải lai khác loài mới có thể tạo ra những ưu thế lai trong loài. Phương pháp gây đột biến và đa bội ít có ý nghĩa trong chọn giống cây rừng. Cho đến nay, ngoài Dương núi tam bội tự nhiên được Nilsson Ehler phát hiện và sử dụng thì chưa có giống đa bội khác được sử dụng trong thực tế. Trong thời gian gần đây, gây tạo giống đa bội đang hướng vào việc kết hợp với gây tạo giống lai để tăng năng suất cây rừng. Việc gây giống đột biến mới đang trong quá trình thử nghiệm, nên khó đưa lại hiệu quả trong thời gian ngắn. Còn nếu sử dụng giống đa bội hoặc đột biến tự nhiên thì không nằm ngoài phạm vi của chọn lọc cây trội.
1.5.4. Khảo nghiệm giống 

Khảo nghiệm giống là việc so sánh giống tạo ra với giống đại trà nhằm xác định tính ưu việt của giống mới, chỉ giống mới có năng suất cao hơn và có tính thích ứng tốt hơn giống đại trà thì mới tiếp tục nhân giống để đưa vào sản xuất. Trong cải thiện giống cây rừng, khảo nghiệm giống chủ yếu là khảo nghiệm hậu thế của các cây trội (để chọn cây ưu việt), khảo nghiệm các tổ hợp lai tạo ra và khảo nghiệm dòng vô tính. 
Khảo nghiệm hậu thế nhằm xác định những cây trội có khả năng di truyền được các tính trạng tốt cho đời sau thì để lại lấy giống phát triển vào sản xuất, ngược lại cây trội nào cho đời sau không tốt cần loại bỏ.
1.5.5. Nhân giống

Nhân giống là bước cuối cùng của một chương trình cải thiện giống cây rừng, là việc xây dựng các loại rừng giống và vườn giống để cung cấp hạt hoặc hom cho trồng rừng trên quy mô lớn và cho các bước cải thiện giống về sau theo các phương thức sản xuất thích hợp.

Tất cả các thực vật bậc cao đều có 2 phương thức sinh sản chủ yếu là bằng hạt hoặc bằng vật liệu sinh dưỡng (hom, cành, mô, tế bào).
Để giữ được các đặc tính tốt của cây giống người ta dùng các phương thức nhân giống khác nhau. Có ba hình thức nhân giống:
- Nhân giống bằng hạt: lấy hạt từ xuất xứ tốt (từ giống tốt) đem trồng thành rừng giống hay vườn giống sau đó lấy hạt đưa vào sản xuất.
- Nhân giống sinh dưỡng: là phương thức phân bào về cơ bản không có sự tái tổ hợp của vật liệu di truyền cho nên các cây mới được tạo ra vẫn giữ nguyên các đặc tính vốn có của cây mẹ lấy vật liệu giống. Từ các vật liệu lấy giống sinh dưỡng: hom, cành ghép, mô,…tạo cây giống, đem trồng thành rừng giống hay vườn giống sau đó lấy vật liệu sinh dưỡng từ rừng và vườn giống này đưa vào sản xuất.
- Kết hợp giữa nhân giống sinh dưỡng và nhân giống bằng hạt: lấy vật liệu sinh dưỡng đem trồng vào vườn giống theo sơ đồ chặt chẽ (của nhiều dòng vô tính) sao cho hai cây giống trong cùng một dòng không có cơ hội giao phấn với nhau, như vậy hạt giống thu được là kết quả của lai khác dòng => tạo ra ưu thế lai và đưa vào sản xuất.
1.8. Quản lý và sử dụng nguồn giống cây rừng
Cải thiện giống cây rừng ở một nước có đưa lại kết quả nhanh chóng hay không trước hết phụ thuộc vào hoạt động của người làm công tác giống. Song, điều không kém quan trọng là sự quản lý giống của quốc gia.
Do cây rừng có chu kỳ kinh doanh dài nên chất lượng giống ban đầu đem trồng có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của sản xuất kinh doanh vì thế mà vấn đề quản lý giống đặc biệt được quan tâm.
Hiện nay, nước ta đang lưu hành một số nguồn giống chính:

1. Nguồn giống do công ty giống và cơ sở giống địa phương cung cấp. Đây là nguồn giống chính thức được nhà nước thừa nhận. Bên cạnh những giống tương đối tốt được thu hái từ rừng giống, vẫn còn một số khác do thu hái xô bồ nên chất lượng còn kém.
2. Nguồn giống do những người mua bán trao đổi tự do trên thị trường. Những giống này rất hỗn tạp, không rõ nguồn gốc, không đạt chất lượng di truyền.
3. Nguồn giống do các công ty và các doanh nghiệp tự nhập hoặc một số cán bộ khoa học mang từ nước ngoài về. Đây là những nguồn giống chưa qua nghiên cứu nên có chất lượng di truyền khác nhau. Bên cạnh những nguồn giống có chất lượng di truyền tốt là một số giống không đúng chủng loại và thường dễ bị nhiễm sâu bệnh.
4. Nguồn giống do viện khoa học trao đổi giống với các nước, thường là nguồn giống theo các xuất xứ xác định. Đây là bộ giống phong phú, bao gồm khá đầy đủ các xuất xứ khác nhau trên thế giới. Sau khi khảo nghiệm loài và xuất xứ, xác định các xuất xứ tốt nhất cho mỗi vùng, những giống này thường có năng suất và chất lượng di truyền cao.
5. Nguồn giống nhập thông qua các chương trình trồng rừng được tổ chức quốc tế tài trợ. Đây là nguồn giống đã có kết luận của khảo nghiệm xuất xứ nên đúng chủng loại và có chất lượng tương đối cao. 

6. Nguồn giống do các cơ quan nghiên cứu tạo ra qua chọn lọc, lai giống và khảo nghiệm. Đây là nguồn giống được nhà nước công nhận và thường là những giống có giá trị cao, nên cần trồng đúng vùng sinh thái và kỹ thuật quy định.
Như vậy, hạt giống nhận được từ các nguồn giống khác nhau sẽ có chất lượng di truyền không giống nhau. Vì thế, để tăng năng suất rừng một mặt phải đẩy mạnh cải thiện giống, mặt khác phải làm tốt việc quản lý, kiểm dịch giống nhằm hạn chế việc lưu hành những giống có chất lượng kém.

Ngoài ra, nhà nước cần có chính sách bảo trợ giống nhằm khuyến khích sử dụng giống được cải thiện mới tạo điều kiện cho các chương trình cải thiện giống phát triển thuận lợi từ đó sẽ làm nâng cao năng suất, chất lượng rừng cho các thế hệ sau.
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC CỦA CẢI THIỆN GIỐNG CÂY RỪNG

Cây rừng cũng như mọi sinh vật khác đều chịu sự chi phối của các quy luật di truyền và biến dị. Cải thiện giống cây rừng là môn học ứng dụng các thành tựu của di truyền học vào chọn giống nên không thể thiếu những kiến thức cơ bản về nó. Mặt khác, cơ sở của các hoạt động sống cũng như sự di truyền của các tính trạng của thực vật lại chính là tế bào và các thành phần mang thông tin di truyền. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất, cơ bản nhất của sinh vật. Tế bào sống có đầy đủ các thành phần, thực hiện các chức năng khác nhau của quá trình trao đổi chất trong mối quan hệ với điều kiện hoàn cảnh sống. Chính vì thế, trước tiên chúng ta hãy nghiên cứu về tế bào.
2.1. Cơ sở tế bào học

Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc tế bào, sinh vật được chia thành hai dạng: sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào.


Tùy theo mức độ phân hóa trong tế bào mà chia thành hai nhóm: nhóm tiền nhân và nhóm nhân hoàn chỉnh. Hiện nay, hầu hết các động thực vật đều thuộc nhóm thứ hai.
2.1.1. Cấu trúc tế bào

Tế bào sinh vật hoàn chỉnh gồm hai thành phần chính là nhân tế bào và tế bào chất được bao bọc bởi màng nguyên sinh. Trong quá trình sống, tế bào chất tiết ra ngoài màng nguyên sinh chất một lớp vật chất tạo thành vách tế bào. Vách tế bào chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ tế bào tránh những tác động từ bên ngoài cũng như tác động thẩm thấu của nước vào trong tế bào làm vỡ màng nguyên sinh.
a. Tế bào chất

Tế bào chất có giới hạn từ màng tế bào cho đến bên ngoài của nhân, gồm hai thành phần chủ yếu là cơ chất và cơ quan tử, ngoài ra còn có thể vùi. 

Cơ chất là một chất keo trong suốt có tính hơi axit, chứa 85% là nước và khoảng 10% protit. 

Trong tế bào chất gồm các bào quan:

* Ty thể 

Kích thước và số lượng ty thể thay đổi tùy theo tế bào và tùy thuộc vào thời kỳ sinh trưởng của cơ thể. Ty thể có dạng hình que, hình sợi, hình hạt, hình thoi. 
Ty thể có cấu trúc màng kép, màng bên trong có nhiều nếp gấp tạo thành răng lược. Ty thể chứa 60 – 80% protein, 20 – 30% lipit, 1 – 3% ARN và AND, chứa nhiều enzim. 
Ty thể có chức năng tổng hợp năng lượng ATP cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào, là nơi diễn ra chu trình Crebs, chuỗi hô hấp, phosphoryl hóa.
* Lạp thể
Lạp thể là cơ quan tử lớn nhất trong các cơ quan tử và chỉ có ở tế bào thực vật trừ vi khuẩn và nấm. Lạp thể có chứa một lượng nhỏ AND nên gây ra hiện tượng di truyền tế bào chất. Trong tế bào giao tử và phôi, lạp thể có kích thước rất nhỏ và chưa có màu (bạch lạp). Khi cơ thể trưởng thành, tế bào chuyên hóa các lạp thể này thành các dạng lạp thể thực hiện các chức năng khác nhau của tế bào: lục lạp chứa diệp lục thực hiện quá trình quang hợp, sắc lạp hình thành các sắc tố khác và lạp bột tạo ra tinh bột.
Trong quá trình phân chia tế bào, lạp thể cũng được phân chia một cách ngẫu nhiên cùng với sự phân chia của tế bào chất.
* Bộ máy Golgi

Cấu trúc bộ máy Golgi là một hệ thống những kênh, đó là các túi dẹt uốn cong vòng cung do các màng lipoprotein tạo thành. Ở giữa và bên sườn túi dẹt đó có các không bào nhỏ (20- 60 nm) và không bào lớn (0,5- 2µ).

Bộ máy Golgi làm nhiệm vụ thu nhận chất thải của tế bào để bài tiết; nó có khả năng thu nhận chất lạ, chất độc thâm nhập vào tế bào rồi tiết ra ngoài nhằm bảo vệ cho tế bào.

* Lizoxom

Còn gọi là thể hòa tan, đó là những túi tròn nhỏ, có màng nguyên sinh bao bọc, đây là túi chứa trên 10 hệ enzyme thủy phân khác nhau như nuclease, phosphalase. Thể hòa tan có chức năng phân giải các chất hữu cơ, trừ lipide.


* Peroxixom 

Đây là bào quan hình cầu, được phát hiện năm 1965. Peroxixom  chứa nhiều enzyme như catalase, perroxydase, flavin, các enzyme trong chu trình glioxilic.

Peroxixom là trung tâm trao đổi các chất peroxide, đặc biệt là H2O2 của tế bào.  Nó còn là bào quan chuyên hóa phụ trách khâu cuối cùng chuyển hóa acid béo.

* Mạng lưới nội chất
Mạng lưới nội chất là hệ thống ống dẫn rất mảnh nằm rải rác trong tế bào và chúng nối liền với màng nhân tạo nên hệ thống thống nhất trong tế bào và nối liền với mạng lưới tế bào bên cạnh.

Có 2 loại mạng lưới nội chất: mạng lưới nội chất trơn chỉ có màng kép lipoprotein tạo nên và mạng lưới nội chất có hạt, trên các màng kép lipoprotein có các hạt riboxom. Lưới nhẵn phân bố trên bề mặt, phát triển ở những tế bào đang tổng hợp lipit và glicogen, dạng lưới này phát triển ở tế bào thực vật, đặc biệt là tế bào dự trữ chất dinh dưỡng. Lưới có hạt phát triển mạnh ở những tế bào đang tổng hợp protein mạnh. 
Lưới nội chất bảo đảm sự vận chuyển nhanh chóng các chất từ môi trường ngoài vào tế bào chất và sự trao đổi giữa các phần khác nhau trong nội bộ tế bào. Ngoài ra, nó còn tổng hợp nhiều hệ enzyme, tổng hợp, phân giải mỡ và glucogen.


Riboxom là bào quan siêu hiển vi, trọng lượng khô với thành phần chủ yếu gồm 45- 55% protein, ARN 45- 55%. Riboxom có mặt nhiều nơi trong tế bào như ở trên màng nhân, nhân con, ty thể, lạp thể, mạng lưới nội chất hay nằm rải rác trong tế bào chất. Riboxom là trung tâm tổng hợp protit của tế bào. Đó là nơi để ARNm đến đính vào, đồng thời để cho phức hệ ARNt aa đến gắn aa vào chuỗi peptit được tổng hợp tại đó.
b. Nhân tế bào

Nhân tế bào của sinh vật nhân hoàn chỉnh có dạng tròn, bầu dục. Ở giai đoạn không phân chia nhân chiếm 10 – 20%. Ở thời kỳ giữa hai lần phân bào, nhân có cấu trúc gồm ba thành phần: màng nhân, dịch nhân và chất nhiễm sắc. 
Thành  phần hóa học của nhân gồm protit và các hợp chất axit nucleic có chứa photpho (ARN, ADN). Protit liên kết với axit nucleic tạo thành nucleoprotit, ARN có nhiều ở hạch nhân, còn ADN chỉ có ở các nhiễm sắc thể.

Màng nhân được hình thành vào giai đoạn cuối của mỗi lần phân chia tế bào và mất đi ở cuối tiền kỳ.

Dịch nhân có độ nhớt nhỏ hơn tế bào chất, chứa nhiều thành phần Riboxom, aminoaxit và nhiều loại enzim xúc tác cho các quá trình tổng hợp của tế bào.

Hạch nhân là phần có kích thước rất nhỏ, có cấu trúc gồm nhiều hạt nối với nhau thành sợi, nhiều sợi xoắn lại thành nucleoloem. Hạch nhân có thành phần hóa học chủ yếu là protit, ARN và một lượng nhỏ lipit, các enzim. Hạch nhân tham gia vào quá trình tổng hợp ARN riboxom và ARN vận chuyển của tế bào nên có vai trò rất quan trọng trong quá trình tổng hợp protein.
Thể nhiễm sắc là vật chất chủ yếu trong nhân tế bào – vật chất mang thông tin di truyền. Ở tất cả sinh vật thuộc nhóm nhân hoàn chỉnh, nhân có chứa số lượng nhiễm sắc thể xác định, chúng quy định kiểu hình của cơ thể. NST có cấu trúc ổn định, đặc trưng và đóng vai trò rất quan trọng trong các hiện tượng di truyền.
2.1.2. Phân chia tế bào

Sinh vật bậc cao được phát triển từ một tế bào hợp tử qua nhiều lần phân bào liên tiếp cùng với quá trình phân hóa các cơ quan. Đặc trưng của hình thức phân bào trên là số lượng nhiễm sắc thể của tế bào khởi đầu và tế bào mới được phân chia ra như nhau nên gọi là quá trình nguyên nhiễm hay nguyên phân. Hầu hết các tế bào bình thường của cơ thể đều có khả năng tự tái bản nguyên phân. Ở cơ thể sinh đực và cái riêng biệt nhau thì tế bào sinh sản của chúng có đủ điều kiện cần thiết sẽ thực hiện quá trình phân bào đặc biệt gọi là quá trình giảm nhiễm hay giảm phân để hình thành giao tử. Sự giảm phân cho các tế bào giao tử có số lượng nhiễm sắc thể giảm một nửa so với tế bào khởi đầu. Giao tử đực và cái phối hợp với nhau hình thành một tế bào mới gọi là hợp tử, khôi phục trạng thái lưỡng bội của cơ thể, khởi đầu cho cơ thể con cái đời sau.
2.1.2.1. Quá trình phân bào

Chu kỳ sống của tế bào


Chu kỳ sống của tế bào bắt đầu từ khi tế bào được phân chia ra từ tế bào mẹ, trải qua chu kỳ sống, sinh trưởng, phát triển, kết thúc sau khi thực hiện sự phân chia của mình thành 2 tế bào mới.


Toàn bộ chu kỳ sống của tế bào sinh dưỡng xảy ra liên tục, song có thể chia thành 2 giai đoạn chính: giai đoạn gian kỳ và phân chia. Ở gian kỳ, tế bào đang hoạt động mạnh, các phản ứng sinh hóa xảy ra để hình thành các chất chuẩn bị cho giai đoạn phân chia, nó chiếm phần lớn thời gian trong toàn bộ chu kỳ sống của tế bào. Gian kỳ là thời kỳ dài nhất của phân bào nguyên nhiễm và được chia thành 3 pha nhỏ.

Pha thứ nhất (G1): bắt đầu ngay sau nguyên phân, tế bào tích lũy nhiều ARN và protit nhưng chưa tổng hợp AND.

Pha thứ hai (S): tế bào tổng hợp AND, ngoài ra tiếp tục tổng hợp ARN va protit, thời gian kéo dài 6 – 10 giờ.

Pha thứ ba (G2): tiếp tục tổng hợp ARN và protit (chủ yếu của nhân tế bào), tích lũy năng lượng cho quá trình phân chia tế bào sau này và làm tiền đề cho hình thành thoi tơ vô sắc, thời gian kéo dài 3 – 4 giờ.


M: giai đoạn nguyên phân.
Phân bào nguyên nhiễm

Phân bào nguyên nhiễm là quá trình phân chia tế bào mà kết quả là từ một tế bào ban đầu cho hai tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể cũng như cấu trúc và thành phần hóa học giống hệt như tế bào ban đầu. 
Quá trình nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dưỡng của cơ thể. Quá trình này xảy ra liên tục, kéo dài từ vài phút đến vài giờ và diễn ra theo hai giai đoạn có quan hệ mật thiết với nhau: phân chia nhân và phân chia tế bào chất. Sau khi phân chia nhân là quá trình phân chia tế bào chất, hình thành vách ngăn để tạo ra hai tế bào mới, hoàn thành một chu kỳ phân bào. 
Quá trình nguyên phân được chia thành bốn thời kỳ: kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối.
Phân bào giảm nhiễm

Phân bào giảm nhiễm gồm hai lần phân chia liên tiếp: giảm phân I và giảm phân II, trong đó chỉ có giảm phân I có giảm nhiễm, còn giảm phân II giống như nguyên phân, kết quả là từ một tế bào khởi đầu có 2n NST sẽ tạo thành 4 giao tử đơn bội, nghĩa là mỗi tế bào chỉ có một NST trong cặp tương đồng, chính vì thế nên được gọi là phân bào giảm nhiễm. Sự giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục và số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào bố mẹ.


Quá trình hình thành giao tử và thụ tinh


Trong quá trình giảm phân hình thành  giao tử, từ một tế bào sinh dục sẽ hình thành 4 tế bào con. Ở cá thể đực 4 tế bào con hình thành 4 tế bào giao tử gọi là tinh trùng (động vật) hay hạt phấn (thực vật), còn cá thể cái vì phải dự trữ chất dinh dưỡng nên 3 trong 4 tế bào bị lép và do vậy hình thành nên 1 tế bào giao tử gọi là bào trứng (động vật) hay túi phôi (thực vật).


Quá trình thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Quá trình này xảy ra giữa các cá thể khác nhau gọi là giao phối chéo, riêng ở thực vật có hạt phấn nằm trong bao phấn và túi phôi nằm trong noãn đều trên cùng một cây và thụ phấn cho nhau được gọi là tự thụ phấn hay tự giao phối. Sự tiếp cận 2 tế bào giao tử hợp thành 1 nhân duy nhất đó là giai đoạn hợp nhân, kết thúc quá  trình thụ tinh.


Trứng được thụ tinh gọi là hợp tử, hợp tử trải qua các quá trình nguyên phân liên tiếp phát triển thành cơ thể.

2.3. Các quy luật di truyền 
2.3.1. Các quy luật di truyền của Mendel
Quy luật đồng nhất của con lai đời thứ nhất
Quy luật phân ly

Quy luật tổ hợp tự do
2.3.2. Tương tác gen


Di truyền tương tác gen hay di truyền đa gen


 Sự di truyền các tính trạng định lượng có liên quan tới nhiều gen đơn, mỗi gen đơn góp một phần vào sự thể hiện kiểu hình của tính trạng được gọi là di truyền đa gen. Sức sinh trưởng, năng suất cây trồng, vật nuôi, tính chống chịu với hoàn cảnh đều thuộc kiểu di truyền này. Sự di truyền của các tính trạng như thế không chỉ đảm bảo bởi một cặp gen mà do nhiều gen quy định nên những tính trạng truyền theo cách của di truyền đa gen dễ thay đổi tùy thuộc môi trường.


Di truyền truyền tương tác gen bao gồm: tương tác bổ trợ, tương tác át chế,… 
2.3.4. Di truyền ngoài nhân

Trong tế bào, ngoài hệ thống di truyền nhân, còn tồn tại một hệ thống di truyền do các gen nằm trong tế bào chất quy định. Những tính trạng này được gọi là tính trạng di truyền tế bào chất hay tính trạng di truyền ngoài nhân (ngoài nhiễm sắc thể). Ở các sinh vật nhân chuẩn các gen ngoài nhân được nằm trong các cơ quan tử của tế bào như ty thể, lạp thể.

Đặc điểm của di truyền ngoài nhân:


Các gen nằm trong nhân tế bào của sinh vật nhân chuẩn luân tuân theo các quy luật vận động của nhiễm sắc thể trong cơ chế phân bào. Trong khi đó các gen nằm ngoài nhân lại không theo các quy luật vận động của nhiễm sắc thể trong cơ chế phân bào. Các gen này được di truyền qua các thế hệ bằng cơ chế phân chia trực tiếp của tế bào chất. Vì thế các tính trạng do gen ngoài nhân quy định có những kiểu di truyền riêng đặc trưng cho chúng :

1. Phân ly không có tính quy luật


2. Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau. Các con luôn có kiểu hình của mẹ, hay còn gọi là di truyền theo dòng mẹ. Nguyên nhân là do ở nhiều sinh vật, giao tử cái cung cấp cho hợp tử nhiều tế bào chất hơn so với giao tử đực. 

3. Tính trạng do gen tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại nếu nhân tế bào được thay bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.


4. Di truyền tế bào chất thường dẫn đến sự xuất hiện của các thể khảm.

2.4. Cơ sở phân tử của di truyền
2.4.1. ADN

ADN chiếm khoảng 10 - 20% trọng lượng khô của tế bào và ở trong nhân, đa số ở dạng kết hợp với các protit đơn giản làm thành hợp chất gọi là nucleoprotein.


Cấu trúc bậc 1 của ADN: ADN được tạo thành từ các nucleotit, mỗi nucleotit gồm 3 phân tử đơn giản hơn là một bazo nito kết hợp với một đường pentoza và một axit photphoric. Sự kết hợp giữa các nucleotit tạo thành một dây polynucleotit, sự liên kết nucleotit này với nucleotit kia thực hiện qua este hóa bởi đường và axit photphoric.


Cấu trúc bậc 2 của ADN: Các bazo xếp chồng lên nhau, phân tử ADN gồm 2 chuỗi xoắn kép polynucleotit nối với nhau bằng các bazo qua cầu hydro, hai cầu giữa A và T, ba cầu giữa G và X. 


Số lượng A = T, G = X hay A + G = T + X.


Hai sợi ADN có nguồn gốc khác nhau thì tỷ số A+T/G+X khác nhau, tỷ lệ này đặc trưng cho từng loài.


Một đặc tính của ADN là có khả năng tự nhân đôi.

2.4.2. ARN

ARN vừa có mặt trong nhân, vừa có mặt trong tế bào chất. ARN có kích thước, cấu tạo rất khác nhau và không ổn định như ADN. Cấu trúc của ADN cũng là các nucleotit, nhưng khác với ADN là ở ARN đường Dezoxiriboza được thay thế bằng Riboza và T được thay bằng U, đa số đều là cấu trúc dây đơn.

2.4.3. Mã di truyền và sinh tổng hợp protein
a. Cấu trúc và chức năng của protit


Là hợp chất gồm có 4 thành phần chính là C, H, O và N. Phân tử Protit gồm nhiều axit amin. Tất cả các protit tự nhiên đều chỉ thuộc khoảng hơn 20 loại axit amin khác nhau. Cấu trúc đơn giản của protit là các axit amin liên kết với nhau, nhiều axit amin liên kết với nhau tạo thành polypeptit.


Trong cơ thể protit đảm nhận chức phận rất quan trọng là cấu trúc nên các bộ phận khác nhau, xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong quá trình trao đổi chất và giữ vai trò bảo vệ chống lại các protit xâm nhập vào cơ thể.

b. Mã di truyền và sự tổng hợp protit


ADN là cơ sở vật chất di truyền và protit là đặc trưng cho tính di truyền nên bằng cách nào đó ADN phải điều khiển được sự tổng hợp Protein. Mối liên hệ giữa ADN và protit thông qua mã di truyền (codon). Codon là các bộ ba nucleotit, với 4 loại A, T, G, X ta có 43 = 64 codon.


ADN ở trong nhân, còn việc tổng hợp protein diễn ra ở các vi thể ngoài bào chất, như vậy phải có một khâu chung gian. Cầu trung gian cho mối liên hệ này chính là các ARN thông tin. ARNi sao lại các thông tin di truyền cần thiết từ một dây ADN rồi chuyển vào bào chất đến các vi thể điều khiển sự lắp ghép của các axit amin do ARNt  mang đến thành những dây polypeptit. Như vậy, ARNi phải mang phần mã của ADN trong nhân. 


Sự tổng hợp các dây polypeptit được thực hiện ở các riboxom và được gọi là quá trình sinh tổng hợp protit.

2.2. Cơ sở phân tử của di truyền 
2.2.1. AND

2.2.2. ARN

2.2.3. Mã di truyền

2.2.4. Sinh tổng hợp Protein
2.6. Di truyền và công tác chọn giống

2.6.1. Đánh giá và chọn lọc trong công tác giống

2.6.1.1. Đánh giá giống

Y = y + G + E + GE

Trong đó:

Y là năng suất

y là năng suất trung bình của quần thể

G là kiểu gen

E là môi trường

GE là tương tác giữa kiểu gen và môi trường


Khi đánh giá giống cần tuân theo một số nguyên tắc sau:

· Đánh giá trong cùng điều kiện trồng trọt tốt và đồng đều

· Khi đánh giá kết hợp chặt chẽ với điều kiện địa phương

· Cần đánh giá một cách hệ thống và nhiều lần

· Xác định tiêu chuẩn cho đánh giá phải rõ ràng

2.6.1.2. Chọn lọc tính trạng


Nếu từ một quần thể khởi đầu chọn ra những cá thể ưu việt theo một tính trạng nào đó để làm bố mẹ cho đời sau thì các cá thể được chọn sẽ có trị số trung bình cao hơn so với trung bình của quần thể ban đầu. Hiệu số giữa 2 trung bình ấy là do chọn lọc, biểu thị bằng cường độ chọn lọc.


Chọn lọc dựa trên các tính trạng định lượng thì dễ tiến hành hơn và cũng cho kết quả chính xác hơn so với tính trạng định tính. Chọn lọc chỉ dựa theo kiểu hình thì kết quả chỉ mang tính tương đối, dễ đưa đến sai lầm. Khắc phục nhược điểm này, trong công tác chọn giống phải có kèm với khảo nghiệm hậu thế.

2.6.2. Đặc điểm di truyền của các vật liệu được chọn

2.6.2.1. Cây tự thụ phấn và dòng thuần

a. Cây tự thụ phấn 


Là những cây được thụ phấn cùng hoa hoặc cùng cây. Đặc điểm di truyền rõ nhất là quần thể tương đối đồng đều, tính di truyền đời sau ổn định. Nguyên nhân là do các cá thể trong quần thể tự thụ phấn có kiểu gen tương đối giống nhau và ở thể đồng hợp, gọi là dòng thuần.

b. Đặc điểm của dòng thuần

2.6.2.2. Cây giao phấn, dòng tự phối thuần, dòng đồng huyết và ưu thế lai

Cây giao phấn


Phần lớn cây rừng là cây giao phấn. Đặc điểm di truyền rõ nhất của cây giao phấn là giữa các cá thể không có sự đồng nhất, đời sau ít ổn định. Trong quần thể giao phấn, nếu không có chọn lọc và không có đột biến thì tỷ lệ kiểu gen giữ nguyên qua các thế hệ.

Dòng tự phối thuần


Ở thực vật giao phấn, nếu bằng phương pháp nhân tạo thụ phấn bắt buộc chỉ trên cùng một cây, nghĩa là tự phối cho nó, thì qua nhiều đời kiểu gen dị hợp giảm dần và độ thuần tăng lên, đến một thế hệ nào đó sẽ được dòng thuần giống như dòng của cây tự thụ phấn.

Dòng đồng huyết và cận huyết


Ở các  dòng thuần qua giao phối gần hay tự phối thường xuất hiện các tính trạng có hại và một số cá thể bị đào thải. Nguyên nhân của sự giảm sức sống ở đây là chủ yếu là do tự phối đã phân lập ra nhiều dòng thuần nên các alen lặn có hại có khả năng bộc lộ ra bên ngoài. Song, về phương diện di truyền, tự phối tạo điều kiện cho tất cả các alen lặn nói chung và khả năng xuất hiện alen có hại và có lợi có xác xuất tương đương nhau.


Các alen lặn trong các dòng thuần của cây tự thụ phấn đã trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên, vì thế tính thích nghi cũng giống như alen trội, nhưng trong các dòng tự phối vì chưa bao giờ được bộc lộ ra nên khi xuất hiện thường bị đào thải ngay.

Ưu thế lai


Nếu 2 dòng thuần tương phản nhau thì đời lai F1 tiếp ngay sau đó có biểu hiện ưu thế lai, nghĩa là chúng hơn bố mẹ và hơn cả những giống trồng đại trà cùng điều kiện hoàn cảnh. Ưu thế lai không chỉ thể hiện ở cá thể lai giữa các dòng thuần mà còn thể hiện khi lai giữa 2 giống, hai loài phụ hay quẩn thể khác nhau ít hay nhiều về mặt di truyền.

2.6.2.3. Cây sinh sản vô tính và hệ sinh dưỡng

Cây sinh sản vô tính

Ở thực vật không chỉ có sinh sản hữu tính mà một số loài còn có cả sinh sản vô tính. Ở thực vật bậc cao sinh sản vô tính được thực hiện bằng các bộ phận dinh dưỡng như cành, lá, rễ,…
Hệ sinh dưỡng


Bao gồm các cá thể sinh ra từ một cơ thể sinh vật thông qua sinh sản sinh dưỡng. Trong công tác chọn giống chỉ dùng các hệ sinh dưỡng thực vật và vi sinh vật. Hệ sinh dưỡng do phát triển từ một tế bào hay một bộ phận của mẹ nên kiểu gen di truyền đồng nhất, đời sau tương đối ổn định, những thay đổi còn lại đều từ phía môi trường.

CHƯƠNG 3
KHẢO NGHIỆM LOÀI VÀ XUẤT XỨ
3.1. Khái niệm về khảo nghiệm loài và xuất xứ
Loài là nhóm sinh vật có đặc trưng hình thái và đặc điểm di truyền giống nhau, có cùng khu phân bố địa lý - sinh thái nhất định, có khả năng giao phối với nhau để cho đời sau hữu thụ và cách ly sinh sản với các loài khác.

Xuất xứ là tên địa phương của nơi lấy vật liệu giống.

Khảo nghiệm loài là sự tập hợp một số loài cây nhất định theo mục tiêu kinh tế đặt ra và xây dựng khu khảo nghiệm so sánh giống ở những vùng sinh thái chính nhằm tìm ra một hoặc một số loài cây thích hợp nhất cho mỗi vùng.

Khảo nghiệm xuất xứ là sự tập hợp nguồn hạt của các xuất xứ có vùng sinh thái khác nhau trong những loài đã được xác định, xây dựng khảo nghiệm so sánh giống nhằm tìm ra một số xuất xứ tốt nhất, có tỷ lệ sống lớn hơn, năng suất cao hơn theo mục tiêu kinh tế và có khả năng phòng chống sâu bệnh cũng như các điều kiện bất lợi khác.

Trường hợp nhà chọn giống biết khả năng cung cấp sản phẩm kinh tế, vùng phân bố của loài, yêu cầu sinh thái cũng như khả năng chống chịu điều kiện bất lợi thì việc khảo nghiệm loài và xuất xứ được kết hợp với nhau và được gọi là khảo nghiệm loài - xuất xứ.

Khảo nghiệm loài và xuất xứ là việc khảo nghiệm loài kết hợp với xuất xứ trong một lần và trên cùng một địa điểm nhất định.

Tóm lại, khảo nghiệm loài và xuất xứ là quá trình trồng thử nghiệm và so sánh giống tại chỗ mới trong hay ngoài khu phân bố tự nhiên của loài hoặc xuất xứ đó. Qua khảo nghiệm cần tìm ra đựoc những loài và xuất xứ sinh trưởng tốt nhất và đạt được các tính trạng mong muốn để mở rộng trồng đại trà.

Lô hạt là khái niệm để chỉ hạt được thu hái trong một lần, do một nhóm người thực hiện ở một khu rừng cụ thể.

3.2. Vai trò của khảo nghiệm loài và xuất xứ

· Khảo nghiệm loài và xuất xứ là bước đi đầu tiên của mọi chương trình cải thiện giống cây rừng, là chọn loài và xuất xứ phù hợp với mục tiêu kinh tế hoặc phòng hộ đặt ra và có đặc điểm sinh thái phù hợp với từng vùng gây trồng cụ thể. Chỉ thông qua khảo nghiệm loài và xuất xứ, nhà chọn giống mới biết được một cách chắc chắn xuất xứ thích hợp nhất để sử dụng cho một chương trình trồng rừng trên một vùng sinh thái nhất định, đặc biệt là khi đưa cây từ nơi này đến nơi khác.
· Do chọn lọc tự nhiên trong một quá trình lâu dài mà cây rừng đã hình thành tính thích ứng với những điều kiện địa lý – sinh thái nhất định, cũng do chọn lọc tự nhiên mà cây rừng đã hình thành những biến dị di truyền hết sức phong phú cả về hình thức, tập tính, sinh trưởng và khả năng chịu đựng. Loài có phân bố càng rộng trên nhiều điều kiện địa lý – sinh thái khác nhau thì càng có nhiều biến dị di truyền phù hợp với mục tiêu chọn giống ở từng khu vực.

· Khảo nghiệm loài và xuất xứ chính là sự lợi dụng các biến dị di truyền có sẵn trong tự nhiên một cách có cơ sở khoa học, thông qua thực nghiệm gây trồng ở những điều kiện mới.
· Khảo nghiệm loài và xuất xứ không những tiết kiệm được kinh phí, công sức, thời gian trước khi mở rộng một chương trình trồng rừng mà còn tránh được những thất bại không đáng có.

Công tác giống và trồng rừng của nước ta đã trải qua nhiều năm, song một số nơi vẫn không chú ý đến công tác khảo nghiệm loài và xuất xứ trước khi đưa giống vào trồng rừng. Điển hình là trong nhiều năm trước đây một số đơn vị do thiếu hiểu biết về giống, lại chạy theo lợi ích trước mắt (như mua giống rẻ) nên gây trồng một số loài và xuất xứ Bạch đàn không phù hợp mà kết quả là sau nhiều năm, thậm chí nhiều lần trồng vẫn không có rừng và không có sản phẩm kinh tế.

Ngoài ra trong một số chương trình trồng rừng do chuyên gia nước ngoài xây dựng, do không có hiểu biết đầy đủ về đặc điểm sinh thái của loài và điều kiện địa lý – tự nhiên của nước ta nên đã đưa một số loài cây xa lạ « với điều kiện tự nhiên của nước ta hoặc chỉ chú trọng đến giá trị kinh tế nên kết quả mang lại không như mong muốn. Ví dụ như việc đưa loài cây Caliandra calothius là một loài ưa ẩm, đòi hỏi độ phì cao để gây trồng trên đất cát vùng đồi nghèo kiệt; việc trồng Keo lá sim (Acasia holosericea) để làm cây kinh tế trên đồi trọc ở một số dự án PAM. Đây là loại cây chịu hạn song không có thân chính, cành nhánh lớn, tán lá thưa, cây thấp, sinh trưởng chậm, ít có giá trị kinh tế lẫn phòng hộ.
3.3. Lịch sử khảo nghiệm loài – xuất xứ

3.3.1. Thế giới
Khảo nghiệm loài và xuất xứ đầu tiên trong lâm nghiệp được Vilmorin tiến hành cho Thông châu Âu (pinus silvestris) tại Les Barres gần Pari vào năm 1821. 
Năm 1908 và 1938 hiệp hội các tổ chức nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế đã tổ chức khảo nghiệm xuất xứ cho 13 lô hạt Thông teda (pinus taeda) được thu thập từ 11 nơi của các nước khác nhau trên thế giới.
Năm 1926 một khảo nghiệm quốc tế cho 17 xuất xứ Vân sam được thu thập từ pháp, Italia và Áo đã được xây dựng ở Italia và Pháp.

Từ năm 1929 – 1936 nhà di truyền chọn giống cây rừng Thụy Điển là Langlet đã có một khảo nghiệm cho loài pinus silvestris bằng cách thu hái hạt từ 582 quần thụ thuộc các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước để gây trồng ở một số vùng sinh thái chính.

Năm 1932 khảo nghiệm cho các xuất xứ Tếch từ Lào, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Indonesia đã được xây dựng tại Indonesia.

Vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX hàng loạt khảo nghiệm loài và xuất xứ được xây dựng ở nhiều nước trên thế giới cho các loài cây trồng rừng quan trọng.

Vào những năm 1970, một loạt các khảo nghiệm xuất xứ cho một số loài cây lá rộng cũng được xây dựng ở nhiều nước nhiệt đới như Tếch, Lõi thọ, Bạch đàn.

Trong những năm 1980 – 1990 khảo nghiệm xuất xứ tập trung cho các loài Keo nhiệt đới như Keo tai tượng (A.mangium), keo lá tràm (A.auriculiformis), Keo lá liềm (A. crassicarpa),…
3.3.2. Việt Nam 

Ở nước ta, có thể nói khảo nghiệm được bắt đầu từ những năm 1930 khi các nhà lâm nghiệp Pháp xây dựng khu khảo nghiệm cho Lim xanh (Erythrophloem fordii), Ngân hoa (Grevillia)…ở một số vùng sinh thái chính trong cả nước.

Năm 1950 đã xây dựng các khu khảo nghiệm cho 18 loài Bạch đàn ở vùng Đà Lạt E.saligne, E.microcorys, E.robusta,…. trong đó loài E.microcorys và loài E.saligna có thích ứng khá và sinh trưởng nhanh nhất tại đó.

Vào những năm 1960 đã xây dựng khu khảo nghiệm loài tại Đà Lạt cho một số loài cây lá kim như thông,… Cùng thời gian này, một số loài Keo cũng được đưa vào khảo nghiệm tại vùng Đông Nam Bộ.

Từ những năm 1970 xây dựng khu khảo nghiệm loài – xuất xứ cho một số loài cây chủ yếu đã được thực hiện ở một số lập địa chính trong cả nước như các loài Thông, Bạch đàn.

Trong những năm 1980, bên cạnh việc tiếp tục khảo nghiệm cho một số loài Bạch đàn, hàng loạt khảo nghiệm cho các loài Keo vùng đồi thấp đã được xây dựng ở nhiều nơi trong nước. Đó là các loài Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lá liềm, Keo nâu và Keo quả xoắn. Qua một thời gian khảo nghiệm thấy các loài có triển vọng cho trồng rừng là Keo tai tượng và Keo lá tràm.

Từ năm 1993 khảo nghiệm cho hơn 10 loài Keo chịu hạn () tại Bình Thuận và Ba Vì, các loài Keo vùng cao được xây dựng ở Đà lạt và núi Ba Vì.

Trong các năm 1994 – 1995 khảo nghiệm xuất xứ cho các loại Tràm tại vùng đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long.


Gần đây một số khảo nghiệm xuất xứ cho Xoan chịu hạn được xây dựng ở Ba Vì và Tuy Phong.


Khảo nghiệm loài và xuất xứ nước ta tiến hành tương đối chậm, song đã thực hiện cho cho nhiều loài cây trồng chủ yếu trên các vùng sinh thái chính với nhịp độ khá khẩn trương. Từ đó đã xác định được một số xuất xứ có triển vọng, làm cơ sở cho các chương trình trồng rừng.

3.5. Những nguyên tắc chính khi chọn loài, xuất xứ và chọn cây thu hái hạt

3.5.1. Nguyên tắc chọn loài và xuất xứ

a. Xác định và tuân thủ mục tiêu trồng rừng đặt ra cho khu khảo nghiệm

Xác định mục tiêu và tuân thủ mục tiêu có ý nghĩa then chốt cho một chương trình cải thiện giống cây rừng. Mục tiêu khác nhau thì tiêu chuẩn chọn loài và xuất xứ cũng khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu của bất cứ một chương trình khảo nghiệm loài và xuất xứ nào cũng đều:

· Xác định tác động qua lại giữa loài và xuất xứ với hoàn cảnh môi trường nơi khảo nghiệm.

· Xác định loài và xuất xứ có giá trị kinh tế hoặc phòng hộ cao nhất cho vùng khảo nghiệm.

· Tìm hiểu sâu hơn các đặc tính hình thái và sinh học của loài và xuất xứ.

Song tất cả những điều đó chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ cho mục tiêu trồng rừng đặt ra cho từng vùng. Mục tiêu trồng rừng cho từng vùng lại được xây dựng trên chính sách lâm nghiệp quốc gia trong từng thời kỳ. Mục tiêu đó có thể là kinh tế, hoặc phòng hộ hoặc vừa kết hợp kinh tế và phòng hộ.


Về mục tiêu kinh tế được phân thành các mục tiêu như lấy gỗ, lấy lá, lấy quả, lấy vỏ,… trong đó, riêng lấy gỗ lại được phân thành lấy gỗ làm nguyên liệu giấy, gỗ ván dăm, gỗ trụ mỏ,… có thể khai thác khi cây còn nhỏ, nhưng gỗ dùng trong xây dựng đa phần lại yêu cầu có kích thước lớn.

Các mục tiêu trồng rừng này sẽ quy định loài cây chọn cho khảo nghiệm, vùng và lập địa để khảo nghiệm, cơ quan và cán bộ được giao nhiệm vụ khảo nghiệm, cũng như các chỉ tiêu cần theo dõi, đánh giá trong quá trình khảo nghiệm.


Tuy nhiên trong quá trình khảo nghiệm có thể xuất hiện những kết quả đặc biệt ngoài mục tiêu ban đầu, nhiệm vụ của nhà chọn giống là phải biết phát hiện, nắm bắt và phát triển những kết quả đó, tạo ra những giống mới ngoài dự kiến ban đầu.

b. Nắm vững điều kiện lập địa, yêu cầu sinh thái của loài, xuất xứ ở nơi nguyên sản và nơi khảo nghiệm

Sau khi đã có mục tiêu cho khảo nghiệm thì nắm vững điều kiện lập địa, yêu cầu sinh thái của loài, xuất xứ được khảo nghiệm và nơi khảo nghiệm là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho thành công của khảo nghiệm.
Nội dung cần nắm vững là tọa độ địa lý, độ cao so với mặt biển, lượng mưa hàng năm, đặc điểm phân bố, nhiệt độ trung bình năm và nhiệt độ cực hạn, các yêu cầu về  đất đai của loài và xuất xứ.
Nghiên cứu các điều kiện lập địa và yêu cầu sinh thái của cây cần liên hệ với mục tiêu kinh tế đặt ra. Cây lấy gỗ và sản phẩm dinh dưỡng (vỏ, lá, nhựa,…) thường có khả năng chuyển vùng theo vĩ độ địa lý tương đối rộng. Thông thường khi chuyển cây từ vùng có vĩ độ thấp lên vùng có vĩ độ cao và từ vùng thấp lên vùng cao thì khả năng chịu rét của cây là quan trọng nên phải chú ý đến nhiệt độ thấp tuyệt đối của nơi khảo nghiệm. Còn khi chuyển cây từ vùng có vĩ độ cao đến vùng có vĩ độ thấp, từ vùng núi cao đến vùng thấp phải chú ý đến khả năng chịu nóng của cây, khi đó phải chú ý đến nhiệt độ tối cao của nơi khảo nghiệm.
Đối với những cây lấy quả như Trẩu, Điều, Sở,… chỉ tiêu quan trọng nhất trong khảo nghiệm là khả năng ra hoa, kết quả khi chuyển vùng vì có thể cây sinh trưởng tốt nhưng không có quả và hạt chắc.
VD: Cây Điều khả năng ra hoa, kết quả tốt khi trồng từ vùng Đông Nam Bộ đến Quảng Ngãi (vĩ độ 15), còn ở Đông Hà (vĩ độ 16,5) tuy vẫn sinh trưởng bình thường nhưng tỷ lệ kết hạt chỉ đạt 3 – 5%, khi trồng ở Sóc Sơn (vĩ độ 21020’) cây có thể sinh trưởng tốt song không thể ra hoa, kết quả.

Ngược lại cây Trẩu trơn nguyên sản ở các tỉnh Nam Trung Quốc, có tỷ lệ đậu quả và quả sai khi trồng ở Cao Bằng, song trồng ở vùng thấp các tỉnh miền Bắc và miền Trung thì hoàn toàn không có quả.
c. Chọn loài và xuất xứ để khảo nghiệm phải có khí hậu, đất đai phù hợp với nơi khảo nghiệm

Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật là quá trình phức tạp, mỗi quá trình có một nhân tố sinh thái đóng vai trò chủ đạo, chúng ta không thể đánh giá hết vai trò của các nhân tố sinh thái nên cần phải tiến hành khảo nghiệm.

Trong các nhân tố khí hậu thì trị số cực hạn về nhiệt, lượng mưa hàng năm và phân bố của nó trong năm là quan trọng nhất. Loài và xuất xứ được chọn có yêu cầu sinh thái càng phù hợp với điều kiện lập địa nơi khảo nghiệm càng dễ thành công, và ngược lại khó thành công.
Một nguyên tắc quan trọng khác của chọn điều kiện tương đồng là chuyển loài và xuất xứ từ nơi có điều kiện lập địa xấu đến nơi có điều kiện lập địa tốt thì dễ thành công và ngược lại.
d. Không đưa cây đến vùng có điều kiện lập địa quá khắc nghiệt

· Không đưa cây từ vùng ven biển đến vùng có khí hậu lục địa. Đưa cây từ vùng có khí hậu lục địa đến vùng ven biển sẽ an toàn hơn đưa cây từ vùng ven biển đến vùng lục địa vì điều kiện khí hậu khác nhau. Những nơi có mùa đông lạnh ẩm và mùa hè nóng khô cây thường kém phát triển hơn những nơi có mùa đông khô lanh và mùa hè nóng ẩm.
· Không đưa cây từ nơi có khí hậu ít thay đổi trong năm đặc biệt là đưa cây từ nơi có dao động nhỏ về nhiệt độ, lượng mưa đến nơi có dao động lớn.

· Không đưa cây từ độ cao lớn, vĩ độ cao đến nơi vĩ độ thấp và ngược lại.
· Không đưa cây có đất trồng bazo sang đất trồng axit và ngược lại.
Tuy nhiên cần thấy rằng mọi nhận xét chỉ có thể đúng thông qua thực nghiệm, chỉ qua thực nghiệm mới có kết luận chính xác.
3.5.2. Nguyên tắc chọn địa điểm và cây thu hái

Sau khi đã chọn được loài và xuất xứ cho khảo nghiệm thì chọn địa điểm và cây thu hái lại có vai trò quyết định thành công của khảo nghiệm, cũng như đưa kết quả khảo nghiệm vào sản xuất. Một lô hạt xấu của một xuất xứ tốt chưa chắc đã cho kết quả khả quan bằng một lô hạt tốt của xuất xứ trung bình. Vì thế việc thu hái hạt có vai trò rất quan trọng.
a. Nguyên tắc chọn địa điểm cây thu hái

Địa điểm cây thu hái phải đại diện cho khu phân bố của loài, thường là khu trung tâm phân bố của loài (nơi có nhiều biến dị nhất) và ở vùng biên (nơi cây có khả năng thích ứng cao nhất với điều kiện cực hạn).

b. Nguyên tắc chọn cây thu hái

· Khi chọn cây lấy hạt của loài và xuất xứ đã được khảo nghiệm phải thống nhất trong một chương trình khảo nghiệm. 

VD: Nếu lấy hạt từ cây trội thì ở tất cả các nơi hạt phải được thu hái từ cây trội.

· Nên chọn cây trội để thu hái hạt giống vì những cây này đạt tiêu chuẩn chọn giống cao. Trong rừng tự nhiên các cây trội phải cách xa nhau ít nhất 100 m (để tránh các cây quá gần gũi về huyết thống), còn trong rừng trồng có thể cạnh nhau vì cây ở gần hay ở xa thì xác suất gặp cây cùng huyết thống là như nhau.
c. Lô hạt cần được ghi đầy đủ các thông tin

· Tên loài và xuất xứ thu hái

· Số hiệu lô hạt ít nhất phải có 4 chữ số: hàng, cột và thứ tự lô hạt được lấy ra.

VD: số hiệu lô hạt 1101
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· Ghi ngày, người thu hái

· Một số thông tin khác: Trọng lượng của 1000 hạt, độ ẩm của hạt, tỷ lệ nảy mầm, độ sạch…

· Ghi rõ kỹ thuật xử lý hạt: xử lý nảy mầm, gieo ươm

· Phải có chữ ký của cơ quan có thẩm quyền

Chú ý trong khảo nghiệm loài hạt đã được thu hái riêng rẽ cho từng cây để sử dụng cho khảo nghiệm hậu thế, còn khi khảo nghiệm xuất xứ thì trộn lẫn hạt của các cây trội lại với tỷ lệ tham gia như nhau.

3.6. Xây dựng và đánh giá khảo nghiệm

3.6.1. Xây dựng khảo nghiệm

a. Xây dựng khảo nghiệm trên những lập địa điển hình

Khảo nghiệm phải được xây dựng ở nơi có tính đại diện cho vùng định gây trồng. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, vì lập địa nơi khảo nghiệm có mang tính chất điển hình và đại diện cho vùng thì khi thành công mới có điều kiện đưa kết quả vào sản xuất. Chọn lập địa không điển hình và không có tính đại diện thì dù xác định được loài và xuất xứ tốt cũng không thể đưa vào trồng rừng trong vùng, còn khi khảo nghiệm thất bại cũng không xác định được nguyên nhân.
b. Khảo nghiệm bố trí đủ lần lặp, phải có loài và xuất xứ địa phương làm đối chứng, khảo nghiệm phải có đủ thời gian cần thiết.

Xây dựng khu khảo nghiệm phải có ít nhất 3 lần lặp thì kết quả mới đáng tin cậy và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngẫu nhiên. Nhiều lần lặp nhưng ít cây có ý nghĩa hơn nhiều so với nhiều cây trong mỗi lần lặp. Lặp hai lần hoặc không lặp chỉ thực hiện ở giai đoạn trồng thăm dò ban đầu để xem khả năng tồn tại của loài.

Khi khảo nghiệm phải có loài hoặc xuất xứ đang được trồng phổ biến ở địa phương làm giống đối chứng. Chỉ những loài hoặc xuất xứ ưu trội hơn giống địa phương mới được coi là có triển vọng.

Thời gian cần thiết cho một khảo nghiệm tùy thuộc vào độ dài của luân kỳ khai thác hay tuổi thành thục công nghệ của loài, đồng thời chịu sự chi phối của điều kiện lập địa nơi đặt thí nghiệm.
c. Quy mô khảo nghiệm phải phù hợp với điều kiện hiện có

Quy mô khảo nghiệm tùy thuộc vào đất đai, khí hậu, kinh phí, nguồn lực và phương tiện hiện có.
d. Khảo nghiệm phải được chăm sóc và bảo vệ tốt

Không bị phá hoại bởi các nhân tố bất lợi, có như vậy khảo nghiệm mới cho kết quả khách quan và mới được đánh giá chính xác.
3.6.2. Đánh giá khảo nghiệm loài và xuất xứ

Đánh giá kết quả khảo nghiệm loài và xuất xứ là đưa ra kết luận tốt xấu về kết quả của khảo nghiệm, bao gồm từ khâu thu thập số liệu tới khâu phân tích số liệu. Các chỉ tiêu tính trạng biểu thị ra bên ngoài dễ nhân biết và đo đạc có ý nghĩa trực tiếp trong đánh giá, trong số đó các tính trạng định lượng thường dễ đánh giá hơn so với tính trạng định tính.

Để đánh giá, có thể thực hiện theo 2 giai đoạn:
a. Ở giai đoạn vườn ươm: chỉ cần đánh giá sự sai khác giữa các loài hay xuất xứ dựa vào các chỉ tiêu căn bản sau:
· Tỷ lệ sống 
· Tỷ lệ cây tốt, xấu

· Chiều cao cây hạt, cây hom định trồng rừng

b. Giai đoạn rừng trồng: được đánh giá trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển. Các chỉ tiêu ưu tiên đánh giá:
· Tỷ lệ cây sống, chết;
· Chỉ tiêu sinh trưởng đường kính, chiều cao;
· Tình hình ra hoa kết quả;
· Tình trạng của cây: ngọn chính, xu thế phát triển của lá, tán lá;
· Độ thẳng thân, độ dày vỏ;
· Tỷ lệ sâu bệnh…
3.7. Các bước tiến hành khảo nghiệm loài và xuất xứ
a. Khảo nghiệm loài

	Stt
	Chỉ tiêu
	Loại trừ loài
	Đánh giá loài
	Chứng minh loài

	1
	Mục đích
	Tìm ra những loài thích hợp với vùng sinh thái
	Tìm ra một số loài có triển vọng nhất (2 – 4 loài)
	Để đưa vào sản xuất

	2
	Số loài khảo nghiệm 
	20 – 40 loài
	5 – 10
	2 – 4

	3
	Xuất xứ cho một loài
	1 – 2 xuất xứ
	3 – 5
	1 – 2

	4
	Số cây/lần lặp
	5 – 8 cây/hàng

4 x 4 hoặc 5 x 5/ khối
	Không theo hàng

4 x 4 hoặc 5 x 5/ khối
	100 cây

	5
	Khảo nghiệm hàng đệm 
	
	1 – 2
	1 – 2

	6
	Thời gian 
	1/10 – 1/15 chu kỳ sống
	¼ - ½ chu kỳ
	Cả luôn kỳ (từ trồng đến khai thác)


b. Khảo nghiệm xuất xứ
	Stt
	Chỉ tiêu
	Khảo nghiệm nhiều xuất xứ
	Khảo nghiệm hạn chế xuất xứ
	Chứng minh xuất xứ

	1
	Mục đích
	Chọn ra những xuất xứ thích hợp
	Chọn ra xuất xứ thích hợp nhất 
	Để đưa vào sản xuất

	2
	Số xuất xứ khảo nghiệm 
	30 – 40
	10 – 20
	1 – 2

	3
	Số cây/lần lặp
	4 x 4

5 x 5
	6 x 6

7 x 7
	10 x 10



	4
	Số lần lặp
	3 – 4
	2 – 3
	

	5
	Hàng đệm
	1 – 2
	1 – 2
	

	6
	Thời gian khảo nghiệm
	¼ - ½ chu kỳ
	½ chu kỳ
	Cả luôn kỳ


c. Khảo nghiệm loài và xuất xứ

	¼
	½
	¾
	1
	11/4
	11/2
	13/4
	2
	21/4


Trong đó:
1. Khảo nghiệm loại trừ loài

2. Khảo nghiệm đánh giá loài

3. Khảo nghiệm nhiều xuất xứ

4. Hạn chế xuất xứ

5. Chứng minh xuất xứ

6. Chứng minh loài

Mục đích trồng hàng đệm vì tăng khả năng chống chịu sâu bệnh cây khảo nghiệm, cây trong khu thí nghiệm sinh trưởng phát triển đều hơn, tăng tương quan với cây khảo nghiệm.
CHƯƠNG 4
CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ

4.1. Khái niệm chung về chọn lọc

4.1.1. Một số khái niệm cơ bản

Cây trội dự tuyển là cây có kiểu hình đáp ứng yêu cầu sơ bộ của nhà chọn giống, nhưng chưa được đánh giá, phân cấp và khảo nghiệm.

Cây trội là cây trội dự tuyển đã được đánh giá, được khuyến nghị để đưa vào sản xuất giống, xây dựng rừng giống, vườn giống. Đó là những cây có kiểu hình ưu trội về sinh trưởng, hình dáng thân, chất lượng gỗ và các đặc tính mong muốn khác; cây thích hợp với điều kiện hoàn cảnh, không sâu bệnh, nhưng chưa được khảo nghiệm về mặt di truyền.

Cây ưu việt là cây trội đã qua khảo nghiệm hậu thế, các đặc tính chọn lọc được chứng minh là trội về mặt di truyền (hay trội về KG). Cây ưu việt là những cây đáp ứng mong muốn nhất để sản xuất hạt giống và nhân giống sinh dưỡng hàng loạt.

Cây so sánh (cây kiểm tra) là những cây được xác định trong cùng một quần thụ, cùng tuổi hoặc gần tuổi, sinh trưởng trong cùng điều kiện lập địa hoặc lập địa tốt hơn so với cây trội. 

Gia đình gồm bố mẹ và con cái hữu thụ. 

· Gia đình cả sib là gia đình trong đó người ta biết cả bố mẹ và con cái.
· Gia đình nửa sib là gia đình người ta chỉ biết bố hoặc mẹ và con cái.
Dòng vô tính là tập hợp những cá thể đầu dòng và con cái sinh sản vô tính hay sinh sản sinh dưỡng

Phân sai chọn lọc

Phân sai chọn lọc chỉ nói lên sự khác nhau giữa các cá thể được chọn lọc với trung bình quần thể mà chưa nói đến mức độ sai khác giữa 2 trị số này.

Ds = X​tbcl - Xtbqt
Trong đó:

Ds là phân sai chọn lọc

Xtbcl là trung bình các cá thể được chọn lọc

Xtbqt là trung bình của quần thể

Cường độ chọn lọc

Theo Zobel: Cường độ chọn lọc là độ vượt của trị trung bình các cá thể được chọn lọc so với trung bình của quần thể gốc tính bằng số lần sai tiêu chuẩn (Sx).
4.1.2. Ý nghĩa của chọn lọc cây trội và khảo nghiệm hậu thế
· Mục tiêu của cải thiện giống cây rừng là thu nhận được tăng thu di truyền càng rẻ càng tốt, duy trì được một nguồn vốn di truyền phong phú. Và để nhận được tăng thu di truyền phải dựa trên các phương pháp chọn lọc cơ bản.
· Khi đã xác định được loài, xuất xứ phù hợp với mục tiêu kinh tế và đặc điểm của từng vùng thì chọn lọc là khâu then chốt của chương trình cải thiện giống cây rừng. Trên cơ sở chọn cây trội và khảo nghiệm hậu thế, tiến hành xây dựng rừng giống, vườn giống nhằm cung cấp vật liệu có phẩm chất tốt cho trồng rừng.
· Quá trình nâng cao năng suất, chất lượng rừng thể hiện qua sơ đồ:


Hình 4.1. Sơ đồ quá trình thiện giống cây rừng

Trong đó: 

· Chọn lọc cây trội giữ vai trò quan trọng nhất và có tính chất quyết định.

· Khảo nghiệm hậu thế nhằm kiểm tra tính di truyền ở thế hệ sau.

· Khảo nghiệm dòng vô tính nhằm xác định tính trạng chọn lọc do kiểu gen hay kiểu hình quy định.

· Chọn lọc không tạo ra biến dị, song chúng có tác dụng phát hiện và tích lũy biến dị có định hướng theo những mục tiêu nhất định. Từ đó, giống được cải thiện từng bước và phân hóa thành theo các hướng khác nhau.

4.2. Các phương pháp chọn lọc cơ bản

4.2.1. Chọn lọc hàng loạt 
Chọn lọc hàng loạt (hay chọn lọc hỗn hợp) là phương pháp chọn  lọc tập hợp cây trội theo kiểu hình kết hợp so sánh hậu thế chung với giống đại trà. 
Đây là phương pháp chọn lọc cổ điển nhưng ngày nay vẫn được áp dụng khá phổ biến. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào các yếu tố sau: 
· Hiệu ứng của gen kiểm tra tính trạng

· Cường độ chọn lọc (i) và khả năng di truyền tính trạng: 

· Dung lượng mẫu 

b. Cách tiến hành: 

· Bước 1: Từ vật liệu khởi đầu (quần thể sản xuất), dựa vào kiểu hình, ta chọn ra những cá thể tốt nhất (cây trội).

· Bước 2: Hạt giống ở các cây trội được thu hái và gộp chung lại với nhau

· Bước 3: Khảo nghiệm
Hạt của tập hợp cây trội được chọn đưa vào sản xuất và so sánh với giống đối chứng (là giống được gieo trồng phổ biến và tốt nhất ở địa phương - vật liệu khởi đầu). Nếu tính trạng quan tâm ở đời sau tốt hơn giống đối chứng thì tiếp tục được chọn ở các lần sau và ngược lại.

Phương pháp này có thể tiến hành 1 hoặc nhiều lần cho đến khi đạt kết quả mong muốn của người chọn lọc.
c. Ưu và nhược điểm

· Ưu điểm:

· Đơn giản, dễ áp dụng, ít tốn kém và có thể áp dụng rộng rãi trong sản xuất

· Làm tăng tính đồng đều của giống

· Duy trì được độ thuần hạt giống

· Nhược điểm:

· Không biết được khả năng di truyền của từng cây nên không chọn được các biến dị tốt.

· Khi quần thể có độ đồng đều cao, phương pháp này kém hiệu quả 

· Đối với cây giao phấn, việc chọn lọc chỉ tiến hành trên cây mẹ, cây bố không được kiểm soát nên dù cây mẹ được chọn thực sự có kiểu gen tốt, nếu thụ phấn từ cây bố xấu thì phương pháp chọn lọc này kém hiệu quả.

d. Ứng dụng

· Xây dựng rừng giống

· Chọn cây mẹ làm cây gieo giống

· Chọn lọc “âm tính” ở giai đoạn vườn ươm

4.2.2. Chọn lọc cá thể 

a. Khái niệm


Chọn lọc cá thể là phương pháp chọn lọc cây trội kết hợp với kiểm tra hậu thế của từng cây riêng biệt.
Đây là phương pháp đem lại hiệu quả cao hơn so với phương pháp chọn lọc hỗn hợp. 
b. Cách tiến hành

· Bước 1: Từ vật liệu khởi đầu, chọn ra cây trội đáp ứng mục tiêu làm giống

· Bước 2: Thu hái hạt giống của từng cây và để riêng.
· Bước 3: Khảo nghiệm
Hạt của từng cá thể được gieo trồng thành các dòng. Nếu trung bình về tính trạng quan tâm của dòng nào tốt hơn cây mẹ, thì cây mẹ được đánh giá là cây ưu việt và ngược lại, sẽ loại bỏ dòng đó ra khỏi chương trình chọn giống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

c. Ưu và nhược điểm

· Ưu điểm: 

· Kiểm tra được đặc tính di truyền của từng cây

· Nếu đặc tính chọn lọc chỉ có lợi cho con người mà không có lợi cho sinh vật thì phương pháp này có hiệu quả hơn.

· Nhược điểm: 

· Phức tạp, khó tiến hành, tốn kém nhiều công sức để khảo nghiệm giống.

· Đối với cây giao phấn, chọn lọc nhiều lần sẽ dẫn đến hiện tượng giao phối cận huyết, gây suy thoái giống.

d. Ứng dụng: Chọn cây ưu việt để xây dựng vườn giống (vườn giống bằng hạt hoặc hom).
4.2.3. Chọn lọc phối hợp các tính trạng độc lập


Việc chọn lọc cây trội thường được tiến hành đồng thời nhiều tính trạng như sinh trưởng nhanh, chất lượng gỗ tốt, chống sâu bệnh…Tuy nhiên, việc chọn lọc cây trội theo phương pháp nào đi chăng nữa cũng phải dựa trên một hoặc một số tính trạng chủ yếu nhất. 
· Phương pháp chọn lọc nhiều tính trạng

· Chọn lọc trước sau: Chọn tính trạng này trước rồi đến tính trạng khác (ít áp dụng)

· Chọn lọc độc lập: Các tính trạng độc lập được chọn lọc đồng thời trong cùng một thời gian



VD: Cây được chọn phải có đầy đủ các tính trạng theo yêu cầu như chọn cây vừa sinh trưởng nhanh, vừa chống chịu sâu bệnh tốt…

·  Chọn lọc theo chỉ số: Phương pháp này chỉ áp dụng với một số tính trạng có mối quan hệ với nhau. Mức độ chính xác phụ thuộc vào mức độ tương quan giữa các tính trạng với nhau. 


VD: Đánh giá sinh trưởng chiều cao và đường kính của cây rừng thông qua việc đánh giá sản lượng của rừng.

4.2.4. Chọn lọc kết hợp lai giống

Chọn cây bố mẹ theo mục tiêu đặt ra. Bố mẹ không nhất thiết phải mang đầy đủ các đặc điểm cần chọn lọc mà chỉ cần một số tính trạng trong tổng số các tính trạng đó (nếu tính trạng có ở bố thì không cần có ở mẹ) và bố mẹ phải lai tạo được với nhau.
Phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong chọn giống cây rừng hiện đại.

4.3. Nguyên tắc chung khi chọn lọc cây trội

1. Phải lấy mục tiêu kinh doanh để xác định các chỉ tiêu chọn lọc và đánh giá cây trội. Mục tiêu khác nhau thì chỉ tiêu chọn lọc khác nhau.
2. Cây trội phải có độ vượt cần thiết (theo chỉ tiêu chọn lọc) so với trung bình của lâm phần (của quần thể). Theo Schreiner (1963) thì tiêu chuẩn chung để đánh giá cây trội phải có độ vượt so với trung bình của quần thể 1,5 – 3 lần độ lệch chuẩn.
3. Việc chọn lọc cây trội nên tiến hành ở rừng thuần loài, đồng tuổi và hoàn cảnh đồng đều. 
4. Rừng được chọn phải là rừng thành thục hoặc gần thành thục công nghệ.

Cây còn nhỏ tuổi dễ bị biến đổi, dễ biến dị; khi cây thành thục hoặc gần thành thục công nghệ thì nó mới ít thay đổi và thể hiện đầy đủ các tính trạng.

5. Rừng chọn cây trội phải có sinh trưởng trung bình trở lên (ít nhất có 60% cây sinh trưởng trung bình trở lên), tính trạng được chọn phải trên mức trung bình.

6. Rừng chọn cây trội phải có điều kiện lập địa tương tự hoặc xấu hơn nơi định trồng đại trà sau này.

7. Đối với cây lấy gỗ hoặc vỏ, lá phải chưa khai thác, đặc biệt chưa bị chặt ngọn.

8. Trong rừng trồng có thể chọn cây gần nhau, trong rừng tự nhiên phải chọn cây cách xa nhau ít nhất 100m (tránh 2 cây trong cùng một gia đình).

9. Để chọn cây trội trong một khu rừng cần phải điều tra một cách tỷ mỉ và có hệ thống trên toàn bộ diện tích rừng để tránh tình trạng bỏ xót.

4.4. Tiêu chuẩn đánh giá cây trội

4.4.1. Chọn cây trội lấy gỗ

Đối với cây lấy gỗ thì chỉ tiêu chính là khối lượng và chất lượng gỗ có thể lấy ra được, nhưng tính chất gỗ là tính trạng định tính rất khó cải thiện. Vì vậy, những tiêu chuẩn khả thi và dễ xác định để chọn được cây trội là đường kính, chiều cao, chiều dài đoạn thân dưới cành cũng như độ hẹp tán.

Tùy theo mức độ biến động của các lâm phần, yêu cầu của nhà chọn giống mà cây trội có độ vượt khác nhau so với các cây còn lại. 
· Trong thực tế thì đường kính có độ biến động lớn hơn so với chiều cao nên độ vượt của cây trội so với trung bình chung về đường kính thường là 25 – 50%; còn độ vượt về chiều cao ở mức 10% trở lên.
· Cũng có thể định ra tiêu chuẩn chung để đánh giá cây trội là phải có độ vượt so với trị trung bình chung về đường kính hoặc chiều cao của lâm phần từ 1,5 đến 2 lần độ lệch chuẩn.
· Chiều cao dưới cành (hdc) có độ vượt 10%, do độ biến động hdc lớn hơn độ biến động về chiều cao (h) nên hdc ( htb + 1.2(.

· Hình số thân cây càng lớn càng tốt

· Mật độ cây phụ thuộc vào đường kính tán, tán càng hẹp càng tốt.

· Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến các chỉ tiêu khác như độ thẳng thân, tỷ trọng gỗ, góc phân cành, cành nhánh nhỏ, không sâu bệnh, độ hẹp tán … các chỉ tiêu này được đánh giá bằng phương pháp cho điểm. 

Chú ý: đối với cây gỗ lấy củi ta quan tâm đến sản lượng gỗ là chính.

4.4.2. Chọn cây trội lấy quả


Khi chọn cây lấy quả thì các chỉ tiêu cần quan tâm:

· Tính trạng số lượng
· Mật độ cây/ha

· Số lượng quả/cây

· Trọng lượng quả, hạt.

· Tính trạng chất lượng:

· Kích cỡ quả, đặc biệt là nó được sử dụng như nguyên liệu chế biến. 

· Sinh trưởng, tình trạng sâu bệnh.

Khi tiến hành chọn trong rừng thì cây trội được biểu hiện là có tán xum xuê, nhiều quả và quả lớn, quả nhiều hạt, vỏ hạt mỏng.
4.4.3. Cây trội lấy sản phẩm chuyên dùng

· Đối với cây lấy lá thì cây trội phải có tán xum xuê, nhiều lá, lá to, dày; hàm lượng chất chuyên dùng cao… 

Tiêu chuẩn tổng hợp là lượng sản phẩm lấy ra từ 1 cây (khối lượng lá nhân hàm lượng chất chiết suất) phải cao hơn trung bình của lâm phần đó từ 1.5 đến 3 lần độ lệch chuẩn hoặc có độ vượt từ 15% trở lên.

· Đối với cây lấy nhựa thì tiêu chuẩn lượng nhựa của cây phải lớn. Đây là đại lượng ít tương quan tới sinh trưởng và hình thái cây nên ta phải xác định lượng nhựa trực tiếp cho từng cây để chọn lọc cây trội.

Sản lượng nhựa có hệ số di truyền cao nên hiệu quả chọn lọc sẽ lớn.

· Đối với cây lấy vỏ: chọn cây cao to, vỏ dày, tỷ lệ libe trong cây lớn.

4.4.4. Cây chống sâu bệnh, điều kiện bất lợi
Chọn cây chống chịu sâu bệnh, điều kiện bất lợi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác cải thiện giống cây rừng. Tính chống chịu liên quan tới các tính chất sinh lý và hình thái giải phẫu của cây. Cây có thể không bị sâu bệnh do các đặc tính giải phẫu, đặc tính sinh lý sinh hoá có liên quan tới cơ chế bảo vệ hoặc các pha phát triển vật hậu không phù hợp với sự phát triển vòng đời của sâu bệnh. Do đó, chọn lọc cây có tính chống chịu không có những tiêu chuẩn định lượng như chọn cây lấy gỗ và lấy quả như ở trên.
Chống chịu với sâu bệnh, điều kiện bất lợi là một tính trạng định tính, vừa phụ thuộc vào bản chất di truyền, vừa chịu ảnh hưởng từ môi trường. Việc chọn cây có khả năng chống chịu của cây rừng có thể được thực hiện theo các cách sau:
· Chọn trực tiếp cây không sâu bệnh ở nơi bị nhiễm sâu bệnh nặng (biến dị do chọn lọc tự nhiên giữ lại), nơi đang gặp các điều kiện bất lợi như hạn hán, sương muối, nhiệt độ thấp…

· Gây các điều kiện bất lợi nhân tạo và chọn cây có khả năng chống chịu.Gieo trồng vật liệu giống trong điều kiện bất lợi. Tuy nhiên, phương pháp này thường áp dụng khi cây còn nhỏ.

· Chọn lọc gián tiếp: Người ta đánh giá tính chống chịu của thực vật thông qua một số chỉ tiêu có liên quan. VD: Đánh giá khả năng chịu hạn của cây thông qua chịu nóng hoặc sự phát triển của rễ cây, biểu bì, mật độ khí khổng, tầng cutin bảo vệ…

4.5. Phương pháp xác định cây trội

4.5.1. Phương pháp áp dụng cho rừng thuần loài đều tuổi

4.5.1.1. Phương pháp điều tra thống kê

· Bước 1: Khảo sát toàn khu rừng để chọn ra những cây đáp ứng sơ bộ yêu cầu của mục tiêu chọn giống. Những cây này được gọi là cây trội dự tuyển. Bước này chủ yếu điều tra bằng mắt để xác định cây thích hợp mà chưa theo tỷ lệ cây hay tỷ lệ diện tích cần đo đếm. Cây trội dự tuyển có gần khớp với cây trội hay không phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và kỹ xảo của nhà chọn giống.

· Bước 2: Điều tra đo đếm toàn bộ cây trội dự tuyển trên ô mẫu để xác định trị số trung bình của sản phẩm theo chỉ tiêu chọn giống và xác định mức độ biến động cho từng tính trạng. Ô tiêu chuẩn thường có từ 50 cây trở lên.
· Bước3: Đánh giá cây trội dự tuyển. So sánh cây trội dự tuyển với cây còn lại trong lâm phần (nếu điều kiện hoàn cảnh đồng đều) hoặc so với cây còn lại trong khu rừng. Chỉ những cây nào đạt độ vượt theo tiêu chuẩn đặt ra mới được coi là cây trội.

Việc xác định số cây cần đo đếm có thể dựa theo công thức: 
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Trong đó:

· nct là số cây cần đo đếm

· S% là độ biến động của chỉ tiêu đo đếm (thường cho trước)

· (% là độ chính xác
Khi chọn cây trội trong rừng tự nhiên không đồng tuổi thì một mặt sử dụng phương pháp hồi quy đưa về dạng cây cùng tuổi để so sánh; mặt khác phải dùng phương pháp đánh giá và cho điểm các tính trạng chọn lọc. Tuy nhiên, xác định cây trội trong rừng tự nhiên là công việc hết sức khó khăn, ít có ý nghĩa thực tế.
4.5.1.2. Phương pháp  cây so sánh

· Bước 1: Điều tra toàn bộ khu rừng như phương pháp trên để chọn cây trội dự tuyển.

· Bước 2: Lập OTC 
· Chọn 5 cây tốt nhất trong một vòng tròn cách cây trội khoảng 25 - 30m để làm cây so sánh hoặc cây kiểm tra. Nếu không có cây thích hợp trong vòng tròn thì cây so sánh có thể ở ngoài. Trường hợp điều tra trên đất dốc thì cây so sánh phải nằm trên đường đồng mức với cây trội dự tuyển. Nói chung, cây so sánh không nên lấy ở lập địa xấu hơn cây dự tuyển.
· Cây so sánh phải được chọn theo các đặc điểm mong muốn như đối với cây trội. Sau khi đo đếm các chỉ tiêu thì tiến hành đánh giá so sánh cây trội với cây kiểm tra bằng cách cho điểm. Theo Zobel và Talbert (1984), những chỉ tiêu được đánh giá cho điểm: chiều cao, thể tích, tán cây, độ thẳng thân, khả năng tỉa cành, đường kính cành và góc phân cành.
Sau khi cộng điểm của tất cả các chỉ tiêu đo đếm, tỷ trọng được so sánh với cây kiểm tra, cây nào có điểm cao hơn là cây trội. Nếu càng nhiều tính trạng phân cấp thì càng khó chọn cây thích hợp.
4.5.2. Phương pháp đường hồi quy


Phương pháp đường hồi quy thường được áp dụng cho rừng hỗn loại và không đồng tuổi. Để áp dụng phương pháp này phải xây dựng một bảng các tính trạng định lượng có tương quan với tuổi của cây.

Hệ thống chọn lọc cây trội theo phương pháp đường hồi quy được xây dựng bằng cách lấy mẫu nhiều cây theo một đặc tính mong muốn, sau đó biểu đồ hóa theo tuổi cây. Các đường hồi quy phải được xây dựng cho các lập địa riêng biệt vì liên quan đến tốc độ sinh trưởng. 

Đường hồi quy được sử dụng như sau:

1. Cây dự tuyển được chọn phải dựa trên các tính trạng định lượng chủ yếu (như đường kính, chiều cao, thể tích, sản lượng các sản phẩm khác…) theo mục tiêu chọn giống.

2. Tính trạng được vẽ thành biểu đồ sử dụng riêng cho từng tuổi và lập địa. Những cây nằm ở một khoảng nhất định phía trên đường hồi quy thì được thừa nhận là cây trội và càng cao hơn càng tốt.
Chú ý: Phải đánh giá tính trạng chất lượng trước khi sử dụng đường hồi quy vì tính trạng chất lượng có khả năng di truyền cao, ít chịu ảnh hưởng của tuổi cây, dễ mang lại hiệu quả mong muốn.
Xây dựng đường hồi quy là công việc rất khó khăn và phức tạp, vì thế phương pháp này có ý nghĩa trong nghiên cứu nhiều hơn, ít áp dụng ngoài thực tế.
4.6. Khảo nghiệm hậu thế

4.6.1. Khái niệm

Khảo nghiệm hậu thế được tiến hành để so sánh đời sau của từng cá thể riêng lẻ với giống đại trà và với bố mẹ của chúng nhằm kiểm tra tính di truyền.

Khảo nghiệm dòng vô tính là khảo nghiệm các dòng được nhân giống sinh dưỡng từ các cây trội (gồm cả cây lai) đã qua chọn lọc và đánh giá. Do các cây vô tính được sinh ra trên cơ sở của phân bào nguyên nhiễm nên mang đầy đủ các đặc tính di truyền của cây mẹ (cây đầu dòng). Khảo nghiệm dòng vô tính là phương thức đánh giá tốt nhất đặc điểm di truyền của cây đầu dòng.

Cơ sở của khảo nghiệm hậu thế:

P = G + E + D

Trong đó:

· P: Kiểu hình

· G: Kiểu gen

· E: Môi trường sống

· D: Tuổi cây. Trường hợp đồng tuổi coi D = 0.
Như vậy trong rừng đồng tuổi, cây được coi là cây trội có thể do tác động của kiểu gen là chính, nghĩa là chủ yếu dựa vào yếu tố di truyền; cây trội sẽ truyền tính tốt cho đời sau. Vì vậy, việc chọn lọc ở rừng trồng nhất là những khu có lập địa đồng đều và khoảng cách trồng như nhau thì tác động của hoàn cảnh hạn chế rất nhiều, nên kiểu hình phản ánh đúng kiểu gen, nghĩa là chọn lọc cây trội có hiệu quả. Song, hoàn cảnh không bao giờ đồng đều tuyệt đối. 
Vì vậy, phải tiến hành khảo nghiệm hậu thế để xác định cây trội nào di truyền được đặc tính tốt cho đời sau và giữ lại làm giống; cây nào không di truyền các đặc tính tốt cho đời sau phải loại khỏi chương trình tuyển chọn. Nói cách khác, khảo nghiệm hậu thế nhằm xác định cây ưu việt làm cây mẹ cung cấp vật liệu giống.
4.6.2. Các chỉ tiêu đánh giá trong khảo nghiệm hậu thế

4.6.2.1. Hệ số di truyền 

Khả năng truyền các tính trạng riêng biệt lại cho đời sau được biểu thị dưới dạng một trị số tương đối gọi là hệ số di truyền

h2 = ???

Hệ số di truyền theo nghĩa rộng là phần biến dị chung do các nhân tố di truyền gây nên so với tổng biến dị theo kiểu hình.

Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp là phần biến dị chung do các gen tích lũy gây nên so với tổng biến dị.

4.6.2.2. Khả năng tổ hợp

Là khả năng nhất định truyền đạt các đặc tính di truyền của mỗi cá thể sinh vật cho đời sau thông qua sinh sản hữu tính.

Khả năng tổ hợp chung là khả năng tổ hợp khi giao phối với các cá thể cùng loài (thụ phấn tự do).

Khả năng tổ hợp riêng là khả năng tổ hợp thông qua giao phối với từng cá thể riêng biệt cùng loài, nhằm xác định cặp bố mẹ di truyền cho lai giống.

4.6.2.3. Tăng thu di truyền (lợi di truyền)

Là phần tăng thêm đạt được nhờ áp dụng các phương pháp chọn giống.

G = ??

Như vậy, cường độ chọn lọc càng cao, hệ số di truyền càng cao thì tăng thu di truyền lớn.

· Một số lưu ý khi đánh giá tăng thu di truyền

· Điều quan tâm là tăng thu di truyền tối ưu chứ không phải tối đa. Tăng thu tối ưu là tăng thu đạt được với chi phí thấp nhất. Tăng thu tối đa tuy có giá trị nhưng không kinh tế nên ít được coi trọng trong cải thiện giống cây rừng.

· Thời gian để đạt được tăng thu di truyền càng ngắn càng tốt.

· Đánh giá tăng thu di truyền nên cố gắng chuyển thành các đơn vị tiền tệ. Tiền tệ hóa là cách tốt nhất để đánh giá tăng thu, nhưng đối với tính trạng định tính thường rất khó khăn.

· Không áp dụng một cách máy móc tăng thu di truyền của loài này cho loài khác, tuổi này cho tuổi khác, khu vực này cho khu vực khác.

· Không được đánh giá tăng thu di truyền cho các rừng sản xuất tuổi lớn trên cơ sở khảo nghiệm ở tuổi còn quá non, đặc biệt tính trạng sinh trưởng vì nó thay đổi theo tuổi.

· Tăng thu tìm kiếm phải là tăng thu có thật.
· Áp dụng phương pháp nhân giống sinh dưỡng để bảo toàn các tính trạng di truyền của các biến dị đã thu nhận được.

CHƯƠNG 5
GÂY TẠO GIỐNG MỚI

Mục tiêu: Yêu cầu xã hội ngày càng cao và đa dạng, do đó các ngành sản xuất (trong đó có Nông – Lâm ngư nghiệp) không ngừng nghiên cứu để năng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm của mình. Từ thực tiễn đó, nếu chỉ chọn lọc các giống có sẵn trong tự nhiên thì không thể đáp ứng được nên phải vừa áp dụng các biện pháp chọn lọc, vừa nghiên cứu gây tạo giống mới, đặc biệt những giống có khả năng gây trồng rộng rãi và có giá trị kinh tế cao.
Gây tạo giống mới là giống được tạo ra hơn hẳn giống hiện có về một hoặc một vài tính trạng có lợi cho con người

Kiểu hình do sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường sống. Những đặc điểm do kiểu gen quy định mới có khả năng di truyền cho thế hệ sau. Như vậy, muốn giống hơn hẳn giống hiện có, không thể thực hiện bằng biện pháp cải tạo môi trường mà phải tìm ra những kiểu gen mới hay nói cách khác là tạo ra các giống mới.

· Ưu điểm: Tạo ra các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt.

· Nhược điểm: Đòi hỏi chi phí thời gian, kinh phí nhiều để nghiên cứu và áp dụng.

· Các phương pháp lai cơ bản:

· Lai hữu tính (trong loài, lai xa).

· Dung hợp tế bào trần

· Gây đột biến gen

· Chuyển gen mong muốn từ cây này sang cây khác

5.1. Lai hữu tính

5.1.1. Khái niệm 

Là sự kết hợp giao tử đực (♂) với giao tử cái (♀) để tạo thành tổ hợp gen ở cây lai (con lai) nhờ tái tổ hợp một phần KG của bố mẹ.

Các dạng lai hữu tính:

· Lai giống tự nhiên là sự kết hợp xảy ra một cách tự phát, không có định hướng trước.

· Lai giống nhân tạo là sự kết hợp do con người thực hiện, có định hướng và mục tiêu trước.

5.1.2. Cơ sở khoa học của lai giống hữu tính

Con lai tốt có thể được chọn lọc trong tự nhiên, đó là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa 2 bố và mẹ mà không có định hướng. Các biến dị di truyền rất phong phú và đa dạng, nhưng khả năng chọn lọc được con lai theo ý muốn rất khó khăn. Bằng con đường lai giống, có thể tích hợp nhiều đặc điểm tốt của bố mẹ hoặc các dạng bố mẹ (lai nhiều lần) ở con lai, từ đó khả năng chọn được cá thể tốt sẽ cao hơn.
Về mặt di truyền lai giống có thể tạo ra các biến dị tổ hợp mới và sinh ra các tính trạng mới lạ, biểu hiện hơn hẳn bố mẹ.

5.1.3. Các phương thức lai giống hữu tính

Tùy theo mức độ gần xa về quan hệ họ hàng, địa lý, sinh thái giữa bố và mẹ mà phân thành lai gần và lai xa.

5.1.3.1 Lai gần 
Lai gần là lai giữa các cá thể cùng loài (cùng một quần thể, các nòi, chủng trong cùng loài).

· Ưu điểm

· Dễ thành công, dễ thực hiện

· Có thể tạo được ưu thế lai

· Tạo dòng thuần để sản xuất cây lai

· Con lai vẫn có khả năng sinh sản hữu tính bình thường

· Nhược điểm: Ít tạo được các biến dị tái tổ hợp có cấu trúc di truyền mạnh.

5.1.3.2. Lai xa

a. Khái niệm và các ý nghĩa của lai xa
· Khái niệm: Là lai giữa các giống có quan hệ di truyền xa nhau, bao gồm lai khác loài, lai khác chi hoặc xa hơn nữa; trong đó chủ yếu là lai khác loài (lai xa huyết thống).

· Ý nghĩa

· Lai xa có tác dụng tăng năng suất, tăng tính chống chịu

· Tạo phân ly đa dạng và góp phần hình thành loài mới

b. Đặc điểm của lai xa

Cây lai đời thứ nhất có tính chất trung gian về hình thái giữa hai loài bố và mẹ, có ưu thế lai biểu hiện rõ rệt, nhưng lại phân ly hết sức đa dạng ở các đời sau, thậm chí ngay ở đời thứ nhất.

Lai xa chịu ảnh hưởng của tế bào chất (thể hiện rõ trong lai thuận nghịch).

Lai xa là lai giữa các kiểu di truyền xa nhau, có quá trình sống và đặc điểm sinh học khác nhau, có cấu tạo giải phẫu và chức năng sinh lý khác nhau nên thường khó thụ tinh. Đây là đặc trưng để phân biệt loài này với loài kia và là nguyên nhân chủ yếu để cách ly loài.
Cây lai không kết hạt: Bố mẹ cây lai càng khác xa bao nhiêu thì tính bất thụ càng thể hiện bấy nhiêu. Trong lai xa có thể có hai loại tương hợp và loại không tương hợp. 

Loại tương hợp thì cây lai có thể sinh trưởng và phát triển bình thường và trở thành hữu thụ.

Loại không tương hợp thì cây lai thường mất sức sống, chỉ phát triển đến một giai đoạn rồi chết hoặc không thể ra hoa được hoặc ra hoa được nhưng bất thụ hoàn toàn hoặc bất thụ từng phần.
c. Ưu và nhược điểm lai xa

· Ưu điểm: Tạo ra những tính đột phá về KH, mà nó thường hiếm khi gặp hoặc ít có trong tự nhiên.

· Nhược điểm: Lai xa khó thực hiện, khó thành công

· Nguyên nhân

· Chúng khó thụ phấn

· Do cây bố và cây mẹ nở hoa không cùng nhau.

Cách khắc phục hiện tượng cây bố và mẹ nở hoa không cùng thời điểm:
· Cách 1: Bảo quản hạt phấn của cây bố. Trước khi bảo quản, cần xác định sức sống bằng một trong các cách sau:
· Quan sát trực tiếp hạt phấn tốt là những hạt không biến dị, căng tròn.

· Thử thí nghiệm nảy mầm trong môi trường nhân tạo

· Ngâm hạt phấn vào dung dịch axit HCl 0.2N, nếu màng sinh học không tốt sẽ cho HCl ngấm vào, trên bề mặt hạt có những chấm đen và không có khả năng nảy mầm.

· Phải xác định nhiệt độ và độ ẩm thấp nhất có thể bảo quản hạt phấn.

· Cách 2: Điều khiển quá trình ra hoa (nhiều nhất được 2 tháng): Cây bố điều chỉnh nhanh hay chậm 1 tháng, và cây mẹ cũng thế. Cơ sở khoa học là phải hiểu được nguyên lý ra hoa của cây. Có nhiều cách điều khiển quá trình ra hoa như gây sốc hạn, gây sốc dinh dưỡng hoặc sử dụng các chất kích thích ra hoa GP3.

· Cách 3: Đối với cây ngắn ngày, trồng cây vào thời điểm khác nhau để cây bố và mẹ ra hoa cùng thời điểm.

· Khó thụ tinh, do các nguyên nhân sau:
· Hạt phấn không nảy mầm do vòi nhụy của cây mẹ tiết ra những chất ức chế nảy mầm. Cách khắc phục: 

· Cho thụ phấn hỗn hợp, nghĩa là cho hạt phấn lạ trộn lẫn với hạt phấn có quan hệ gần gũi với cây mẹ. Khi đó, cây mẹ khó có khả năng nhận biết hạt phấn lạ nên không tiết ra chất ức chế nảy mầm.

· Trộn hạt phấn của cây bố và cây mẹ với nhau nhưng hạt phấn của cây làm mẹ đã mất sức sống.

· Cho tiếp cận vô tính: Ghép cây mẹ lên cây bố và ngược lại, sau đó mới tiến hành thụ phấn.

· Hạt phấn nảy mầm nhưng không thụ tinh do chiều dài ống phấn và chiều dài vòi nhụy khác nhau. Cách khắc phục cắt bớt hoặc nối thêm vòi nhụy, trước khi thực hiện cần xác định chiều dài đoạn cắt.

· Con lai thường bất thụ. Nguyên nhân do sự khác biệt quá lớn về mặt di truyền. Cách khắc phục gây đa bội. 

5.1.4. Ưu thế lai ở đời F1

5.1.4.1. Định nghĩa

Ưu thế lai là sự vượt trội của giống lai đời F1 về bất cứ một tính trạng nào được thể hiện ở kiểu hình so với bố mẹ tham gia lai giống.

Ưu thế lai thường liên quan đến các tính trạng định lượng như đường kính, chiều cao, thể tích thân cây, kích thước lá…Tuy nhiên, ưu thế lai cũng có thể là sự ưu trội của bất cứ một tính trạng nào có thể đo đếm được như chất lượng gỗ, sản lượng và chất lượng của một sản phẩm mong muốn, tính chịu đựng với điều kiện bất lợi, tính chống sâu bệnh và tính chín sớm.

5.4.1.2. Các loại ưu thế lai

Ưu thế lai sinh trưởng là hiện tượng cây lai có sinh trưởng nhanh hơn và các đặc trưng hình thái lớn hơn bố mẹ.

Ưu thế lai sinh sản là hiện tượng cây lai ra hoa kết quả sớm hơn bố mẹ, quả và hạt lớn hơn bố mẹ.

Ưu thế lai thích ứng là hiện tượng cây lai có tính thích ứng với các điều kiện bất lợi và tính chống chịu cao hơn bố mẹ.

5.1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ưu thế lai 

· Tế bào chất.

· Tuổi phát triển cá thể của cây lai

· Điều kiện sống của cây lai

· Đặc điểm di truyền của bố mẹ

5.1.4.4. Cơ chế của ưu thế lai

· Giả thuyết siêu trội: Là trạng thái dị hợp tử các alen trong cây lai đời F1 có u thế hơn hẳn so với trạng thái đồng hợp tử. (aa ( Aa > AA)

· Giả thuyết tính trội: Là hiện tượng nhờ tác động lẫn nhau của các gen trội có lợi mà cây lai có ưu thế lai. Những gen này có thể nằm ở các locut khác nhau nhưng gây ra cùng một tác dụng kiểu hình, càng nhiều gen trội tính trạng có lợi càng tăng.

Ngoài ra còn có một số giả thuyết khác:


· Giả thuyết trung gian

· Giả thuyết tương tác nhân - tế bào chất

· Giả thuyết cân bằng di truyền

· Giả thuyết về chỉ thị phân tử

· Giả thuyết biểu hiện gen

· Giả thuyết methyl hoá AND

5.1.4.5. Duy trì ưu thế lai

Các phương pháp được sử dụng là nhân giống sinh dưỡng, nhân giống bằng sinh sản đơn tính hoặc đa bội hoá.

5.1.5. Hiện tượng bất thụ đực khi lai xa

5.1.5.1. Đặc điểm của bất thụ đực

· Là hiện tượng cây bố không có phấn hoa hoặc có phấn hoa nhưng mất khả năng thụ tinh

· Đặc điểm biểu hiện: 

· Nhị hoàn toàn không phát triển trên hoa (cây thuốc lá)

· Nhị đực hình thành nhưng không phân hóa hoàn toàn (cây ngô)

· Bao phấn hình thành bình thường nhưng không mở ra được nên không tung phấn ra ngoài (cây cà chua).
5.1.5.2. Nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thụ đực 

​Nguyên nhân của hiện tượng này là do gen bất thụ nằm trong nhân tế bào hoặc tác động qua lại giữa nhân và tế bào chất. Ngoài ra cũng có thể do ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh. Các dạng bất thụ đực:
· Bất thụ đực kiểu gen (genotypic male sterility)

· Bất thụ đực tế bào chất (cytoplasmic male sterility)

Ứng dụng: Trong lai giống không cần tiến hành khử đực khi lai giống

5.1.6. Các phương thức lai giống hữu tính

Trước khi tiến hành lai hữu tính, cần căn cứ vào các đặc điểm sinh học của bố mẹ lai, đặc biệt là khả năng di truyền của các đặc tính mong muốn cũng như mục tiêu chọn tạo giống để chọn phương thức lai phù hợp.

5.1.6.1. Lai đơn (single cross)

Là lai giữa hai bố mẹ mang các đặc tính mong muốn khác nhau theo một chiều, là sự phối hợp các đặc tính mong muốn của bố mẹ vào cây lai.

♀ A x ♂ B

Áp dụng có thể tiến hành lai đơn 1 mẹ hoặc 1 bố để chọn ra dòng cho ưu thế cao nhất.

5.1.6.2. Lai thuận nghịch (recipropcal cross)

Lai thuận nghịch hay lai hai chiều là phương thức lai sử dụng hai công thức đơn, trong đó cây bố và cây mẹ được thay đổi cho nhau.


♀ A x ♂ B
                                ♀ B x ♂ A

Áp dụng trong các trường hợp: Tính trạng mong muốn di truyền liên quan tới tế bào chất, tỷ lệ hình thành hạt ở cây lai thay đổi khi sử dụng các dạng bố mẹ khác nhau. 

Khi dùng lai thuận nghịch để xác định khả năng tổ hợp riêng gọi là lai đôi, gồm có:
a. Lai đôi đầy đủ (complete diallel cross)

Lai đôi đầy đủ là sơ đồ lai và khảo nghiệm giống cho n cặp bố mẹ với tất cả n2 tổ hợp, bao gồm cả tự thụ phấn và lai thuận nghịch.

b. Lai đôi một nửa (hafl diallel cross)

Lai đôi một nửa là lai mỗi bố mẹ còn lại một lần mà không cần lai thuận nghịch và có thể bỏ qua tự thụ phấn bắt buộc khi thấy không cần thiết.

c. Lai đôi từng phần (partial diallel cross)

Lai đôi từng phần là một loại lai đôi không đầy đủ, là phương thức lai mà phối đôi cho bất kỳ cặp cá thể hoặc gia đình nào mà bỏ qua các cá thể hoặc gia đình khác. Sơ đồ lai là chỉ thực hiện một phần của lai đôi một nửa, nghĩa là mỗi dòng không phải lai với các dòng khác trong vườn giống.

5.1.6.3. Lai trở lại (back cross)

Sau khi tạo được cây lai bằng lai đơn, người ta dùng nó làm vật liệu để tiếp tục lai giống với dạng bố hoặc mẹ.

♀ A x ♂ B

       (
       C    x            ♀ A…..

                            ♂ B….   

Là phương thức lai để tích lũy các tính trạng của bố hay của mẹ.

Áp dụng để kiểm tra các giả thuyết di truyền hoặc kiểm tra tính đồng nhất hay tính dị hợp của bố mẹ trong lai phân tích.

5.1.6.4. Lai nhiều cấp (multiple cross)

Là sử dụng thế hệ lai làm vật liệu khởi đầu để lai với giống mới khác với bố mẹ.

♀ A x ♂ B

       ( 

      ♂ C    x   ♀ D

                                         ♀ E   x     ♂ F         

Áp dụng khi muốn thế hệ lai mang nhiều đặc tính di truyền có ở các dạng bố mẹ khác nhau lần lượt tham gia vào tổ hợp lai.

5.1.6.5. Lai kép (double cross)

Là phương thức lai sử dụng bốn dạng bố mẹ có các tính trạng mong muốn để hình thành cây lai bằng cách thực hiện hai công thức lai đơn, sau đó dùng cây lai tạo được để lai tiếp.

♀ A x ♂ B                                   ♂ C    x   ♀ D

                                ♀ x ♂

5.1.6.6. Lai hỗn hợp (mixed pollen cross)

Là phương thức lai sử dụng hạt phấn của nhiều cây bố thuộc các dòng, các thứ hoặc các loài khác nhau thụ phấn cho cây được chọn làm mẹ.

♀ A x ♂ (B, C, D,…)

Áp dụng để lợi dụng khả năng lựa chọn thụ tinh của cây mẹ, đồng thời có thể lợi dụng tác dụng kích thích của nhiều hạt phấn khác nhau hỗ trợ cho quá trình thụ tinh xảy ra bình thường.

5.1.6.7. Lai đa bội (polyloid cross) 

Là phương thức lai các giống có số lượng NST khác nhau để tạo ra giống lai đa bội mới.

5.1.7. Kỹ thuật lai hữu tính

Để lai giống thành công phụ thuộc vào nhiều nhân tố

5.1.7.1. Chọn bố mẹ lai


Muốn tổ hợp được các đặc tính di truyền mong muốn ở cây lai cần chọn được các cây trội có tính trạng mong muốn làm bố mẹ. Nguyên tắc chọn cây làm bố mẹ: Chọn bố mẹ theo quan điểm di truyền
Là chọn cặp bố mẹ có quan hệ nòi giống gần gũi nhau, có đặc tính sinh học giống nhau (đặc biệt là về cơ quan sinh sản) để chúng có thể lai được với nhau.

Trong lâm nghiệp chủ yếu là lai khác loài vì tạo dòng thuần khó thực hiện. 

Chú ý: Ưu thế lai được tạo ra khi bố mẹ có sự sai khác nhất định về kiểu hình. Khi chúng có quan hệ quá gần khó tạo ưu thế lai, bố mẹ quá xa nhau về mặt di truyền thì  phép lai không thực hiện được. Ưu thế lai tối đa phụ thuộc vào tiềm năng phép lai.

Chọn bố mẹ theo sinh trưởng và chất lượng cây (chọn cây lấy gỗ)
Chọn cây sinh trưởng nhanh và chất lượng tốt làm bố mẹ lai (cây trội).

Tiêu chuẩn chọn lọc cây trội xem chương 4
Chọn bố mẹ theo tỷ trọng gỗ

Tỷ trọng gỗ phụ thuộc vào nhiều nhân tố: Nhân tố di truyền, tuổi cây và điều kiện hoàn cảnh. 

Các nhân tố có hệ số di truyến khá cao như tỷ lệ gỗ muộn, mật độ vách tế bào và tỷ trọng chất tạo vách tế bào, độ dày vách tế bào, đường kính quản bào, chất thâm nhập vào tế bào…

Đặc tính này tương quan rất thấp với đường kính và chiều cao.

Chọn bố mẹ theo các sản phẩm chuyên dùng

Tuỳ theo sản phẩm chuyên dùng (vỏ, tinh dầu, hạt,...) mà người ta lấy làm căn cứ để chọn bố mẹ làm giống.

Chọn bố mẹ theo các đặc điểm sinh thái

Để tổ hợp thành công những đặc trưng mong muốn của các kiểu sinh thái khác nhau vào cây lai, cần tìm hiểu kỹ đặc điểm di truyền tính trạng của cặp bố mẹ lai.

Chọn bố mẹ theo giai đoạn phát triển

Chọn cây tuổi non làm mẹ, nhất là những cây mới ra hoa lần đầu, tiến hành lai trên những hoa mới nở (vì những cây này năng lực lựa chọn thụ tinh kém).
Chọn bố mẹ theo tính chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi 

Căn cứ vào đặc điểm giải phẫu và sinh sản của cây được chọn làm bố mẹ.
Chọn bố mẹ theo các chỉ tiêu tổng hợp

Trong thực tế, chọn giống cây rừng không chỉ tiến hành theo các chỉ tiêu riêng lẻ mà bao giờ cũng có tính chất tổng hợp theo nhiều chỉ tiêu. Ngoài các đặc điểm về sinh trưởng nhanh, thân thẳng và tròn đều, cành nhánh nhỏ, không sâu bênh; các cá thể được chọn làm bố mẹ lai có thể trong cùng một quần thể, các quần thể khác nhau, các xuất xứ hoặc các loài, thậm chí các chi khác nhau.

5.1.7.2. Kỹ thuật lai

Sau khi chọn được bố mẹ lai, cần xác định phương pháp lai cho phù hợp (căn cứ vào đặc điểm sinh vật học)

Theo dõi thời kỳ nở hoa trên cây mẹ: Khi hoa nở dùng bao cách ly để tránh thụ phấn tự do (bao cách ly có thể bằng vải hoặc túi nilon có lỗ thủng nhỏ). Trước khi bọc cần chọn những hoa thích hợp, chưa thụ phấn, loại bỏ những hoa quá già hoặc quá non, sâu bệnh, dị dạng; chùm hoa có nhiều hoa cần cắt bỏ những hoa gây cản trở quá trình lai tạo, tập trung dinh dưỡng cho hoa còn lại, nhằm làm tăng khả năng kết hạt của chúng.

5.1.7.3. Khử đực

· Thời điểm trước khi phấn hoa chín
· Tiến hành 

· Dùng kéo hoặc panh cắt hết nhị đực trong hoa (hoa lưỡng tính).

· Không gây tổn thương cơ giới, làm hỏng hoa, nhụy hoặc làm vỡ bao phấn.

· Chụp bao cách ly sau khi khử đực để tránh nhiễm phấn mới.

Chú ý:
· Dụng cụ khử đực phải được lau sạch và khử trùng tuyệt đối trước và sau mỗi lần tiến hành cho mỗi hoa.

· Tìm hiểu kỹ đặc điểm cấu tạo hoa của loài định lai, đặc biệt là sự sắp xếp các bộ phận, thời gian nở hoa, thời kỳ thụ phấn thích hợp, thời gian thụ phấn thích hợp nhất trong ngày.

· Nên tiến hành khử đực trước khi hoa nở 1 – 2 ngày; vào sáng sớm hoặc chiều tối để tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào, phát tán hạt phấn lên nhụy hoa đã khử đực. 

· Nhiều loại hoa màu sắc thay đổi theo độ chín của hạt phấn, dựa vào đặc điểm này để nhận biết độ chín của hạt phấn và xác định thời kỳ khử đực, thụ phấn cho chính xác. Thông thường độ chín của hạt phấn biến đổi từ màu xanh dần sang màu vàng, da cam. Khử đực được tiến hành khi bao phấn còn màu xanh.

Phương pháp khử đực: Cơ giới, nhiệt độ hoặc hóa chất (phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của loài).

Sau khi khử đực cần dùng bao cách ly, đeo thẻ, ghi rõ ngày tháng khử đực, người thực hiện.

Phương pháp hiệu quả nhất là sử dụng dòng bất thụ đực

Áp dụng: Xây dựng vườn tạo hạt lai bằng cách trồng xen các dòng cây hoặc các loài cây làm bố mẹ có thời kỳ nở hoa trùng khớp nhau để chúng thụ phấn chéo tự do, khi đó sẽ thu nhận được giống lai nửa tự nhiên mà không cần khử đực. Phương pháp này được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.

5.1.7.4. Cách ly

Mục đích nhằm tránh thụ phấn bởi các hạt phấn không được kiểm soát làm ảnh hưởng đến kết quả lai.
Cách ly tự nhiên (Cách ly không gian): Trồng cây mẹ vào khu riêng biệt cách xa cây cùng loài hoặc cây khác loài nhưng có thể thụ phấn được với cây mẹ. Khoảng cách này càng xa càng tốt (đặc biệt đối với cây lá kim vì cây thụ phấn nhờ gió, hạt phấn có túi khí dễ bay xa).
Cách ly nhân tạo: Dùng bao cách ly chụp lên toàn bộ hoa hoặc chùm hoa định lai, sau đó phải buôc chặt để tránh gió cuốn, côn trùng bay vào. 

Áp dụng trong trường hợp lai cưỡng bức hoặc không có điều kiện trồng cây mẹ vào nơi cách ly.

5.1.7.5. Thụ phấn

· Tiến hành vào lúc hoa nở, núm nhụy tiết chất nhầy.
· Thời gian thụ phấn thuận lợi nhất khi hoa nở nhiều nhất, rộ nhất trong ngày và sau khử đực 1 – 2 ngày.

Nghiên cứu đặc điểm và quy luật nở hoa của từng loài để chọn thời điểm thụ phấn thích hợp.
Phương pháp thụ phấn nhân tạo (lai cưỡng bức): hạt phấn được rắc lên đầu núm nhụy. Hạt phấn phải mới hoặc Được bảo quản phải tốt. Cách tiến hành: 
Cách 1: Dùng lông hoặc ống hút để bôi, rắc hoặc phun hạt phấn cây bố lên đầu nhụy của cây mẹ.

Cách 2: Dùng panh gắp cả bao phấn lên đầu nhụy hoa cây mẹ, sau đó làm vỡ bao phấn để hạt phấn tung ra.


Nhược điểm: Giảm khả năng lựa chọn thụ tinh của cây mẹ.
Thụ phấn tự nhiên

· Ưu điểm: cây mẹ có khả năng lựa chọn thụ tinh.

· Nhược điểm: cây lai không chắc chắn cho đặc tính mong muốn.

5.1.7.6. Quản lý sau khi lai

Chăm sóc tạo điều kiện cho chúng phát triển tốt nhất, thu hoạch hạt lai chắc mẩy. Thường xuyên chú ý phòng trừ sâu bệnh hại, tác nhân phá hoại khác.

Khi chín cần thu hoạch, chế biến kịp thời. Ghi rõ ngày, tháng thu hoạch và bảo quản theo từng tổ hợp để sử dụng lâu dài.

Sau khi tạo ra cây lai cần kiểm tra hậu thế, những dòng nào ưu việt sẽ được sử dụng để nhân giống hàng loạt.

5.2. Gây giống đa bội thể và đột biến

5.2.1. Gây giống đa bội thể

5.2.1.1. Cơ sở di truyền

Trong quá trình phân chia tế bào, số lượng NST 2n không bị phân chia về 2 cực của tế bào nên số lượng NST của giao tử tăng lên gấp đôi .

Dùng các tác nhân tác động lên cơ thể sinh vật lúc phân chia tế bào sẽ gây ra những biến đổi không bình thường về số lượng NST tạo ra giống đa bội.

5.2.1.2. Các phương pháp gây đa bội

a. Vật lý: Nhiệt độ thay đổi đột ngột hoặc dùng các tia phóng xạ, gây vết thương nhân tạo… Các tia phóng xạ có năng lượng cao, khi vào tế bào chúng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những biến đổi hóa học và cấu trúc ở các mức độ khác nhau (tế bào hay phân tử) làm cấu trúc AND, NST bị biến đổi gây đột biến gen hoặc đột biến NST.

Tác dụng của tia bức xạ phụ thuộc vào loại tia, liều lượng bức xạ, giai đoạn phát triển của sinh vật, bộ phận chiếu xạ…

b. Hóa học: Cosixin, Bi - ( Cloetylsunfut…

Đặc điểm: Các chất dễ dàng thấm vào cơ thể nhưng không làm mất sức sống của tế bào; chúng ảnh hưởng đến nhân của tế bào và tế bào chất.

Tùy từng bộ phận xử lý mà ta sử dụng nồng độ, thời gian và phương pháp cho phù hợp.

VD: Hạt giống có vỏ dày nồng độ thấp thì thời gian xử lý phải dài, nồng độ cao thì thời gian xử lý ngắn.

Các bộ phận non (mầm, cây non) dễ bị ảnh hưởng của hóa chất thì nồng độ xử lý thường thấp hơn.

Sử dụng: Ngâm hạt giống vào dung dịch hóa chất, tiêm vào đỉnh sinh trưởng hoặc nhúng bộ phận (cây con, mầm) định xử lý vào dung dịch hoặc dùng bong tẩm dung dịch đặt lên đỉnh sinh trưởng.

Chú ý: Nhiệt độ phù hợp để xử lý 15 – 250C, rửa sạch các bộ phận định xử lý, sau đó quan sát sự biến đổi đặc điểm hình thái của cây hoặc bộ phận được xử lý.

5.2.1.3. Chọn lọc các dạng đột biến

Khi gây đột biến hầu hết các gen trội biến thành gen lặn (đột biến thuận), trường hợp ngược lại xuất hiện rất ít nên đột biến hiếm khi thể hiện ra KH ở thế hệ lai thứ nhất, phải sang thế hệ thứ 2 những cá thể đồng hợp tử về KH mới xuất hiện, ta bắt đầu chọn lọc ở thế hệ 2. 
Sử dụng các dòng vô tính để khảo nghiệm, đánh giá. Những dòng đạt yêu cầu được nhân để tiếp tục lai tạo giống mới. Dòng tốt được nhân giống hàng loạt bằng phương pháp nhân giống sinh dưỡng để cung cấp vật liệu giống tốt cho sản xuất đại trà.

5.2.2. Gây giống đột biến
Gây đột biến gen hoặc đột biến NST. 

Tác nhân gây đột biến: vật lý

5.2.2.1. Gây đột biến vật lý

Tia phóng xạ có năng lượng cao, khi chiếu vào tế bào chúng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những biến đổi hóa học và cấu trúc ở mức độ khác nhau (phân tử hay tế bào). Cấu trúc AND thay đổi làm biến đổi kiểu gen, NST dẫn đến việc hình thành tính trạng mới.
Tác dụng của tia bức xạ phụ thuộc vào loại tia (mật độ, khả năng đâm xuyên), liều lượng bức xạ, giai đoạn phát triển của sinh vật, bộ phan chiếu xạ và hoàn cảnh sống của sinh vật ngay cả điều kiện hoàn cảnh khi chiếu xạ các tia (, (, (.
· Tia ( mang điện tích dương, có tốc độ chậm, sức đâm xuyên yếu

· Tia ( mang điện tích âm, sức đâm xuyên nhỏ hơn tia (, gây tác dụng điện ly trức tiếp lên cơ thể sinh vật, mật độ điện ly.

· Tia ( không mang điện tích (nên không bị lệch trong điện trường), bước sóng ngắn, sức đâm xuyên mạnh.
· Tia tử ngoại có bước sóng ngắn, đâm xuyên và cơ thể sinh vật không có tác dụng điện ly mà kích thích tạo thành các phân tử, do đó làm biến đổi hóa học trong cơ thể sinh vật.

5.2.2.2. Đột biến hóa học

Đặc điểm:
· Dễ thấm vào cơ thể nhưng không làm mất sức sống của tế bào

· Đi tới nhân của tế bào và ảnh hưởng tới keo NSC

Các dạng chất hóa học gây đột biến:
· Nhóm oxy hóa khử

· Nhóm chuyển hóa cùng chức

· Nhóm cảm ứng với bazo

· Nhóm Ankyl hóa

Sử dụng như đã trình bày ở trên

5.2.2.3. Chọn lọc các dạng đột biến

Khi gây đột biến hầu hết các gen trội chuyển thành gen lặn (thuận), rất ít trường hợp ngược lại nên đột biến ít biểu hiện ra KH ở thế hệ lai thứ nhất mà phải sang thế hệ thứ 2 những cá thể đồng hợp tử về KG mới xuất hiện, ta bắt đầu chọn lọc thế hệ 2 trở đi.
Sử dụng các dòng vô tính của chúng để khảo nghiệm, đánh giá; những dòng đạt yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, nhân để lai tạo giống mới. Dòng tốt được nhân giống hàng loạt bằng phương pháp nhân giống sinh dưỡng để cung cấp vật liệu tốt cho đại trà.
5.3. Đánh giá vật liệu giống

5.3.1. Các phương pháp đánh giá

5.3.1.1. Đánh giá trực tiếp

Là phương pháp đánh giá, phân tích ngay trên những đặc điểm của vật liệu giống nghiên cứu.

Mục đích xác định xem những đặc điểm được đánh giá thể hiện như thế nào

Ưu điểm độ chính xác cao

Nhược điểm 

· Đòi hỏi phải có hiện trường và thời gian nghiên cứu lâu dài

· Trang thiết bị thích hợp, tốn kém

· Ngoài ra một số chỉ tiêu không đo đếm trực tiếp được

VD: Sản lượng rừng

5.3.1.2. Đánh giá gián tiếp

Là việc đánh giá thông qua một số đặc điểm khác có liên quan

VD: Đánh giá tính chịu hạn thông qua mức độ phát triển của bộ rễ

Đánh giá tính kháng bệnh thông qua kích thước, mật độ khí khổng, độ dày lớp biểu bì, lông sáp, lông phủ.

Ưu điểm: Nhanh cho kết quả, dễ làm, đỡ tốn kém.

Nhược điểm: Độ chính xác phụ thuộc vào mức độ tương quan giữa các đặc trưng quan sát với đặc điểm nghiên cứu. Mối quan hệ này thay đổi theo tuổi, điều kiện môi trường sống.

5.3.1.3. Đánh giá tự nhiên

Là phương pháp đánh giá các đặc điểm cần nghiên cứu được thực hiện ngoài trời

Ưu điểm: Đảm bảo tính khánh quan, tương đối toàn diện (do gần với thực tế)

VD: Muốn xác định tính chịu hạn của một số loài, xuất xứ Keo tại Tuy Phong – Ninh Thuận, người ta tiến hành trồng chúng trên đất cát, nghèo xấu, lượng mưa hàng năm thấp (1000mm/năm), sau đó đã chọn được loài Keo Acasia tumida có triển vọng

Nhược điểm: Không phải bất kỳ tính trạng nào cũng có thể thực hiện trong tự nhiên

VD: Tính kháng sâu, bệnh khó có thể thực hiện được ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ ở đâu.

5.3.1.4. Đánh giá nhân tạo

Là phương pháp tạo ra các điều kiện nhân tạo để đánh giá giống mới

VD: Tính chịu hạn

Nếu điều kiện nhân tạo càng giống điều kiện tự nhiên thì kết quả càng chính xác. Trên thực tế để thu được kết quả khách quan, chính xác trong thời gian ngắn nhất thường phải áp dụng phối hợp các biện pháp trên.

VD: Thường đánh giá giống mới ngay tại nơi dự định trồng.

5.3.2. Đánh giá một số đặc trưng chủ yếu

Mục đích nhằm đưa giống vào sản xuất đại trà

5.3.2.1. Đánh giá sản lượng

Được đánh giá thông qua xác định tích số năng suất cá thể x mật độ

Thông thường mỗi giống có một vài yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, ta cần nghiên cứu các nhân tố này để có biện pháp nâng cao năng suất.

VD: Sản lượng rừng phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống, chăm sóc: phân bón, các biện pháp lâm sinh…

5.3.2.2. Đánh giá chất lượng 

Tùy từng loại sản phẩm mà yêu cầu sản phẩm khác nhau

VD: Cây lấy nguyên liệu giấy yêu cầu sản lượng cao, sợi gỗ dài, hàm lượng tananh ít,…

Cây lấy nhựa chú ý đến hàm lượng chất chiết suất trong nhựa, sản lượng nhựa,…

5.3.2.3. Đánh giá tính chống chịu sâu bệnh

Tính trạng này phụ thuộc vào đặc điểm di truyền và hoàn cảnh sống.

VD: Đánh giá tính kháng bệnh thông qua tỷ lệ bệnh, mức độ bị hại, độ dày biểu bì, khí khổng, thành phần hóa học dịch bào, điều kiện tự nhiên nơi sống,…

5.2.3.4. Đánh giá tính chịu hạn

· Cây bị hạn gồm hạn đất và hạn không khí xảy ra đồng thời hay khác nhau, cây sẽ bị héo từ rễ lên lá hay ngược lại.

· Khả năng chịu hạn phụ thuộc vào loài cây, giai đoạn phát triển, nguồn giống.

· Một số chỉ tiêu thường dùng để đánh giá như tầng cutin, biểu bì, khi khổng, mức độ phát triển của bộ rễ, độ dày vách tế bào, độ nhớt keo nguyên sinh chất,…, chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ % cây bị héo, số lượng cây bị héo,…

Phương pháp: Nhân tạo hoặc hóa học.

Phương pháp hóa học được sử dụng như sau: Ngâm hạt trong dung dịch KClO3 trong 4h, vớt rửa sạch đem gieo trong cát ẩm hoặc giấy thấm. Nếu tỷ lệ nảy mầm thấp, rễ bị héo thì khả năng chịu hạn kém.

Cây con: Ngâm chúng trong dung dịch KClO3 trong 8h, vớt ra rửa sạch, cắm vào lọ để ngoài ánh sáng, nếu rễ cây đen nhiều, lông hút ít phát triển khả năng chịu hạn kém.

Cành: Ngâm cành vào nước lã và để trong bóng tối 1 – 2 ngày (để các cành có độ hút nước như nhau, lượng dinh dưỡng dự trữ giống nhau). Sau đó ngâm cành vào dung dịch KClO3 0.1 – 0.2% trong 24h, rửa sạch cắm vào nước lã, để ngoài ánh sáng, nếu lá héo nhiều thì khả năng chịu hạn kém.
CHƯƠNG 6
NHÂN GIỐNG SINH DƯỠNG

6.1. Khái niệm chung

6.1.1. Khái niệm

Nhân giống sinh dưỡng là tách một bộ phận sinh dưỡng của cây (đoạn thân, đoạn cành, chồi, mắt, mô, tế bào) và cho tái sinh những bộ phận cần thiết để tạo thành cây hoàn chỉnh.

6.1.2. Cơ sở khoa học của nhân giống sinh dưỡng

Các phương pháp nhân giống sinh dưỡng đều dựa trên cơ sơ phân bào nguyên nhiễm, nghĩa là không có sự tái tổ hợp vật liệu di truyền, cây mới tạo ra vẫn giữ nguyên các đặc tính của cây mẹ lấy vật liệu giống.

6.1.3. Mục đích của nhân giống sinh dưỡng

6.1.3.1. Về mặt khoa học: 

· Đánh giá các gen 

· Nghiên cứu mối tương quan giữa kiểu gen và môi trường sống
· Nghiên cứu tương quan giữa thành thục và thời kỳ non trẻ của cây (tính trạng định lượng thường biến đổi theo tuổi, tính trạng chất lượng ít biến đổi).

Qua đó các gen tốt được lưu trữ trong ngân hàng gen.

6.1.3.2. Trong sản xuất: 

· Nhân giống hàng loạt giống quý hiếm, đặc biệt là những cây khó thu hái hạt giống, hoa quả ít, điều kiện khắc nghiệt,…

· Nhân giống sinh dưỡng để tạo vườn giống nhằm cung cấp vật liệu giống tốt đưa vào sản xuất đại trà.

6.2. Một số trở ngại trong nhân giống sinh dưỡng

6.2.1. Tính không hợp giữa cành ghép và gốc ghép

Hiện tượng này xảy ra đối với cây ghép của một số loài và theo khuynh hướng dòng vô tính

VD: Sinh trưởng quá mức ở vết ghép, gốc ghép (Thông caribe, bạch đàn). Biểu hiện với cây lá kim cây ghép thường có lá nhỏ, đầu lá vàng, sau đó toàn bộ cây ghép chuyển sang màu vàng, cây ra hoa nhiều. Kết quả cây bị chết sau một vài năm.

Hiện tượng sùi vỏ ở một số cây trong vườn thông ghép. Đặc điểm cây này thường có bộ lá màu vàng, rời rạc, sớm rụng và cuối cùng bị chết. Dạng này có thể sống qua một vài năm, cho nhiều quả nhưng hạt thường mất sức sống.

Nguyên nhân chưa rõ, nhưng giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất là cơ cấu di truyền của cây mẹ lấy cành ghép và gốc ghép không thích hợp.

6.2.2. Tác động của tuổi cây mẹ và vị trí lấy hom 

Quá trình phát triển các mô của cây được phân hóa theo tuổi cây và vị trí của nó trên cây. Trong giâm hom có một số hiện tượng:
· Bảo lưu cục bộ: Cành ghép hoặc cành giâm duy trì tập tính sinh trưởng dạng cành (nằm ngang).
Khắc phục: Trẻ hóa tế bào vì thực liệu trẻ hóa có sinh trưởng thẳng đứng nhiều hơn so với thực liệu thành thục.
· Bảo lưu theo tuổi là quá trình thành thục của mô phân sinh đỉnh làm cho hom khó ra rễ.

 Khắc phục trẻ hóa cành ghép nhiều lần trên gốc non, vì di truyền của gốc ghép ảnh hưởng đến thành phần của tế bào, hoạt động sinh lý của tế bào.
· Bảo lưu vị trí là những biến dị của cây ghép có liên quan đến vị trí lấy cành từ cây mẹ.
VD: Lấy chồi trong bóng râm hoặc ngoài ánh sáng trên cùng một cây.

Nguyên nhân của hiện tượng này do tác dụng hoạt hóa của một số gen trong cùng một genotyp. Nó phụ thuộc vào tuổi cây mẹ, vị trí lấy cành, môi trường xung quanh. Cùng một cây mẹ nhưng chúng không cùng một kiểu sinh trưởng hoặc một dạng cây. Do đó, trong nhân giống sinh dưỡng cần nghiên cứu lựa chọn phương pháp lấy cành hiệu quả nhất.
6.3. Các phương pháp nhân giống sinh dưỡng
6.3.1. Chiết 
6.3.1.1. Khái niệm

Chiết là việc tách bộ phận sinh dưỡng ra khỏi cây mẹ khi đã phát triển thành cây hoàn chỉnh.

6.3.1.2. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm

· Dễ áp dụng, dễ thành công

· Yêu cầu không cao về kỹ thuật, trang thiết bị, hóa chất

Nhược điểm: Hệ số nhân giống thấp

6.3.1.3. Một số yêu cầu kỹ thuật

Thời vụ chiết phụ thuộc vào loài cây, vùng sinh thái và điều kiện chăm sóc.
 Thao tác

Chọn cành ở phần trên của tán lá có nhiều ánh sáng, không chọn cành nhỏ phía dưới hoặc trong tán cây.

Khoanh và lột vỏ: Bề rộng của vỏ khoanh 1 – 2cm. Dùng dao cạo sạch lớp tượng tầng. Đối với những loài khó chiết như hồng xiêm, bách tán, …(cây có nhựa mủ) để sau 7 – 10 ngày kiểm tra nếu thấy lớp này phát triển trở lại phải cạo sạch một lần nữa.

Xử lý bằng các chất kích thích nhằm rút ngắn thời gian chiết như IAA, IBA nồng độ 1000 – 1500ppm. Dùng bông nhúng vào dung dịch và bôi vòng quanh phần vỏ của vết cắt trên.
Bó bầu:
· Hỗn hợp đất thịt có độ kết dính tốt, các phần mùn như xơ dừa, rơm rạ mục, rễ bèo tây và một ít phân chuồng ủ hoai.
· Bầu được bao bọc bằng màng P.E trong suốt

· Chăm sóc bầu chiết đảm bảo giữ đủ ẩm

Tách cành chiết khỏi cây mẹ khi rễ chuyển từ màu trắng sang màu nâu xám.

6.3.1.4. Xây dựng vườn cây mẹ lấy cành chiết

Cây giống nên trồng với mật độ cao 2 – 3 lần so với trồng sản xuất. Trong vườn giống nên để lại một số cây nhất định không chiết để đối chứng và giám định năng suất, chất lượng, khả năng sinh trưởng phát triển của cây giống. Cây giống của những dòng, loài khác nhau được trồng riêng rẽ và có bảng hiệu kèm theo.

Chăm sóc tối đa (phân, nước tưới), đặc biệt khi chuẩn bị chiết nhằm tạo cành có sức sống cao, hiệu quả.
6.3.2. Ghép

6.3.2.1. Khái niệm 

Ghép là một cách cho tiếp xúc hai bộ phận sống của cây với nhau sao co chúng có thể tiếp hợp và sinh trưởng như một cây bình thường. Hai bộ phận của cây ghép được gọi là gốc ghép và cành ghép
6.3.2.2. Ưu và nhược điểm

Ưu: Tận dụng được sinh trưởng mạnh của gốc ghép.

Nhược: 
· Hệ số nhân thấp

· Tính không hợp của cành ghép và gốc ghép

6.3.2.3. Yêu cầu kỹ thuật
Thời vụ đạt hiệu quả nhất khi cây kết thúc giai đoạn ngủ và bước vào giai đoạn sinh trưởng.
Tạo gốc ghép tốt bằng cách chăm sóc, làm cỏ, bón phân hiệu quả.

Lựa chọn phương pháp ghép phù hợp
Ghép mắt: hình chữ T, cửa sổ.
· Ghép hình chữ T áp dụng đối với gốc ghép và cành ghép đang trong thời kỳ vận chuyển nhựa mạnh. 
· Ghép cửa sổ áp dụng với những cây có đường kính tương đối lớn, dễ lột vỏ vào thời kỳ ghép. Thao tác dùng dao mở cửa sổ trên gốc ghép, cách mặt đất 10 – 20cm (tùy thuộc vào độ ẩm của đất), kích thước cửa sổ 1 x 2cm. Bóc lột mắt ghép trên cành ghép kích thước đúng bằng miệng ghép cửa sổ mở. Đặt mắt ghép vào cửa sổ của gốc ghép, đậy cửa sổ lại và cuốn nilon mỏng thật chặt. Sau 15 – 20 ngày có thể mở dây buộc, sau 7 ngày mở dây buộc có thể cắt ngọn gốc ghép, cắt ngọn gốc ghép cách chỗ ghép 2 – 3cm, nghiêng 450 về phía ngược gốc ghép.

Ghép cành: Dùng đoạn cành có mang chồi ngủ ở nách lá hoặc chồi đỉnh sinh trưởng của cây ghép sang gốc ghép.

· Áp dụng cây khó lấy mắt ghép.
· Phương pháp: Ghép bên thân, ghép nối tiếp, ghép chẻ gốc.
6.3.2.4. Yêu cầu chung
· Nhanh, chính xác tháo tác ghép

· Dao cắt phải sắc, sạch

· Chỗ ghép được buộc chặt bằng nilon trắng mỏng theo hình mái lợp từ dưới lên

6.3.2.5. Chăm sóc cây ghép

· Tưới phun hàng ngày

· Loại bỏ chồi bất định

· Bấm ngọn gốc ghép khi cành ghép đã phát triển

· Cắt dây buộc

6.3.3. Giâm hom
6.3.3.1. Khái niệm 

Giâm hom là dùng một đoạn thân, cành, rễ hoặc lá và sử dụng kỹ thuật cần thiết để tạo thành cây hoàn chỉnh.

6.3.3.2. Ưu và nhược điểm
Ưu: Khắc phục được các nhược của các phương pháp nhân giống trên
Nhược: Gặp phải một số trở ngại khi giâm như tuổi cây mẹ, vị trí lấy hom…
6.3.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ra rễ của hom
1. Nhân tố nội sinh

Đặc điểm di truyền của loài 


Các loài cây khác nhau có khả năng ra rễ ở hom khác nhau, ngay trong cùng một loài, các cây khác nhau khả năng ra rễ khác nhau, thậm chí ngay trên cùng một cây khả năng đó cũng khác nhau, nó phụ thuộc vào tỷ lệ và sự hoạt hóa các auxin nội sinh trong loài, mỗi loài cây và từng vị trí cây.


Theo khả năng giâm hom, có thể chia thực vật thân gỗ thành 2 nhóm chính:

Nhóm sinh sản chủ yếu bằng hom cành là những loài thuộc họ Dâu tằm, họ Liễu. Những loài cây này khi giâm hom không cần xử lý thuốc, hom giâm vẫn ra rễ bình thường.

Nhóm sinh sản chủ yếu bằng hạt với khả năng ra rễ của hom giâm bị hạn chế ở các mức độ khác nhau. Những loài này, muốn có tỷ lệ ra rễ cao phải sử dụng cây non và các chất kích thích ra rễ thích hợp.

b. Đặc điểm của từng cá thể và xuất xứ
Trong cùng một loài khả năng ra rễ của hom còn phụ thuộc vào xuất xứ, dòng.
c. Tuổi cây mẹ và tình trạng cây mẹ lấy hom


Cây mẹ lấy hom cành có tình trạng sinh lý tốt, được cung cấp đủ nước và hàm lượng hydratcacbon dồi dào thì hom ra rễ tốt hơn. Tuổi cây mẹ là nhân tố quan trọng , cây mẹ càng trẻ càng dễ ra rễ.

Biện pháp khắc phục: tăng chất kích thích để giảm tương đối nồng độ chất ức chế sinh trưởng.

d. Vị trí lấy cành và tuổi lấy cành
Cành càng xa gốc, càng già hom càng khó ra rễ. Cành cấp 1, gần gốc dễ ra rễ hơn. Tuổi càng non (2 – 3 tháng hoặc 8 – 10 lá đối với cây mọc nhanh), hom càng dễ ra rễ.
Biện pháp khắc phục: Trẻ hóa tế bào, tiêm các chất kích thích sinh trưởng (auxin, xytokinin).
e. Tổng diện tích lá và số chồi trên hom

Sự tồn tại của lá trên hom có tác dụng tốt đến sự ra rễ. Lá trên hom là nơi tiến hành quang hợp tạo nên hydratcacbon hỗ trợ cho hom ra rễ, cùng với chồi, lá tham gia tổng hợp auxin và do đó ảnh hưởng tới sự ra rễ.

Không có lá thì hom không ra rễ, song để diện tích lá quá lớn thì quá trình thoát hơi nước mạnh làm hom héo và chết trước khi có thể ra rễ. Hom phải có 1 – 2 lá, lá được cắt bớt một phần, chỉ để lại 1/3 – 1/2 phiến lá

f. Chất điều hòa sinh trưởng nội sinh

· Auxin được tổng hợp từ bộ phận non của cây nên đỉnh sinh trưởng ra rễ tốt hơn.

· Hàm lượng này tập trung nhiều vào sáng sớm và chiều tối, do đó nên cắt hom giâm vào sáng sớm hoặc chiều tối.
· Auxin tập trung ở phần rễ nhiều nhất.
2. Nhân tố ngoại sinh 
a. Đời sống của cây mẹ lấy cành

Đời sống của cây mẹ ảnh hưởng tới tình trạng sinh lý. Cây và bộ phận cây chứa nhiều chất hữu cơ, hom sống lâu hơn; bộ phận chứa nhiều auxin tự nhiên dễ ra rễ hơn.

b. Thời vụ giâm hom

Thời vụ giâm không ảnh hưởng trực tiếp mà thông qua các nhân tố nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm. 

Miền Bắc thường giâm vào mùa xuân và thu. Miền Nam có thể giâm quanh năm nhưng hạn chế vào mùa khô.

c. Ánh sáng 

Ánh sáng rất quan trọng vì không có ánh sáng cây không quang hợp được, không tổng hợp được các chất hữu cơ cần thiết để cung cấp cho các hoạt động sống nên cây khó có thể ra rễ, duy trì sức sống. 

Chất lượng ánh sáng: ánh sáng tự nhiên không toàn phần có tác dụng kích thích quá trình ra rễ của hom. Trong giâm hom người ta thường dùng vật liệu trong suốt để giảm ánh sáng chứ không phải lọc ánh sáng.
d. Độ ẩm
Gồm độ ẩm xung quanh hom và độ ẩm thể nền
· Độ ẩm xung quanh hom thường 70 - 80% là thích hợp.
· Độ ẩm thể nền ảnh hưởng thông qua khả năng thoát hơi nước và giữ ẩm (60 - 70% thích hợp). Thể nền bằng cát để giâm hom đến khi hom ra rễ nhổ cấy vào bầu, bằng đất cát pha hoặc đất đồi có pha trộn thêm trấu, xơ dừa để làm hỗn hợp ruột bầu.

e. Nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phân bào và khả năng phân hóa tế bào.

· Nhiệt độ cao làm cây thoát hơi nước mạnh dẫn đến thiếu nước, cây sẽ chết.

· Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của cây, vận chuyển các chất trong tế bào, làm cây khó hoặc không ra rễ.

Nhiệt độ thích hợp cho giâm hom từ 28 - 330C.

f. Chất điều hòa sinh trưởng ngoại sinh 

Đối với những cây khó ra rễ cần phải sử dụng các chất kích thích có hoạt tính tương tự như auxin: IAA, IBA…, nồng độ thường 1ppm.

6.3.3.4. Kỹ thuật giâm hom

· Tạo chồi hom
Có thể tạo chồi bằng phương pháp khoanh vỏ cục bộ quanh thân hoặc bằng phương pháp chặt sát gốc (cao 20 – 30cm hoặc 50 – 80cm tùy theo loài cây). Thời kỳ khoanh vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa là tốt nhất.

· Thu hái chồi 

Tuổi lấy chồi thường tron khoảng 45 – 60 ngày tuổi, chiều cao chồi 40 – 60cm. Trên một gốc có thể lấy 2 – 3 chồi. Nên cắt chồi vào buổi sáng khi thời tiết mát dịu. Sau khi cắt, chồi được ngâm ngay vào trong nước và vận chuyển về nơi xử lý hom.

· Xử lý hom

Hom được cắt có chiều dài 10 - 15cm, trên hom có một vài cặp lá để quang hợp, cắt bỏ những cành hoặc cuống lá không cần thiết. Xử lý hom bằng thuốc ở dạng dung dịch, nồng độ tùy theo loại thuốc và loài cây. Cuối cùng hom được cắm vào bầu hay nền giâm đã được xử lý thuốc, độ sâu cắm từ 2 – 3cm.

· Chăm sóc hom
Tưới phun sương hàng ngày. Nguyên tắc tưới phun là phun nhiều lần trong ngày nhưng mỗi lần không được phun lâu. Tưới liên tục cho đến khi hom có bộ rễ phát triển hoàn chỉnh. Kết hợp tưới với phun thuốc phòng chống sâu bệnh, che nắng cho hom giâm.

Sau 1 – 2 tháng trong nhà hom, cây hom đã ra rễ và phát triển chồi sẽ chuyển ra ngoài vườn ươm để tiếp tục nuôi dưỡng. Huấn luyện cây quen dần với điều kiện  tự nhiên bằng cách giảm dần lượng nước tưới, che bóng.
6.3.4. Xây dựng và quản lý vườn vật liệu lấy hom

6.3.4.1. Xây dựng vườn vật liệu

1. Yêu cầu chung

a. Đối với cây giống trồng lấy vật liệu

· Mỗi loài phải có ít nhất 3 dòng.

· Các dòng sử dụng phải được kiểm tra, đánh giá và được Bộ NN & PTNT công nhận.

· Các dòng phải được trồng riêng rẽ, có ranh giới phân biệt rõ ràng, có biển hiệu làm bằng vật liệu bền chắc.

· Người chủ nguồn giống phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và sơ đồ các dòng trong vườn vật liệu.

b. Chọn địa điểm xây dựng vườn vật liệu

· Gần hoặc ngay trong khu vực vườn ươm

· Đảm bảo đủ nước tưới (gần hồ, sông, nguồn nước, điện)

· Giao thông thuận tiện

· Tầng đất dày, giữ ẩm tốt, không lẫn sỏi đá

c. Diện tích vườn vật liệu: căn cứ vào

· Kế hoạch sản xuất cây giống hàng năm của cơ sở

· Sự thành thạo về kỹ thuật của cơ sở (tỷ lệ sống đạt được)

· Số hom có thể sản xuất trên một đơn vị diện tích. Nó phụ thuộc vào mật độ trồng (thường 0,5 x 0,5m), tuổi cây giống: tuổi càng cao số hom thu được càng nhiều nhưng khả năng ra rễ càng thấp, chăm sóc: số lượng và chất lượng hom phụ thuộc vào chế độ chăm sóc (làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, tưới nước).

2. Thiết lập vườn vật liệu gồm các bước:
· Làm đất

· Thiết kế dòng và hố

· Đào hố, bón lót

· Lắp đặt hệ thống tưới nước

· Trồng

· Cắm biển hiệu dòng và thiết lập hàng rào bảo vệ

6.3.4.2. Chăm sóc và quản lý vườn vật liệu

· Làm cỏ

· Bón thúc: NPK 10gr/gốc, cắt hom 1 lần/tháng

· Đảm bảo nước tưới

· Phòng trừ sâu bệnh hại

· Trẻ hóa cây giống: Lần đầu tiên tiến hành sau khi trồng ít nhất 3 tháng (khi cây sinh trưởng và phát triển ổn định), dùng kéo cắt cành cắt phần nửa trên của cây, để lại 10 – 15cm với 3 – 4 lá. Trong thời gian lấy hom loại bỏ những cành không có khả năng cho hom hoặc không đạt yêu cầu, những cành này thường nằm ở dưới tán cây; cành còn lại nếu dài quá cũng phải cắt bỏ, để lại 1 – 2 lá. Cuối vụ sản xuất hoặc ngay khi còn lấy hom, việc bấm cành vẫn phải duy trì 30 – 40 ngày/lần, nhằm ngăn ngừa không cho cây mẹ phát triển chiều cao. Những vụ tiếp theo đầu tiên ta cắt bỏ cành phía trên, khi nào chỗ cắt ra nảy chồi thì tiến hành cắt bỏ những cành phía dưới.

· Thay thế cây giống mới

Cây đầu dòng sử dụng 3 – 4 năm phải thay cây mới

6.4. Nuôi cấy mô tế bào
6.4.1. Khái niệm

Nuôi cấy mô tế bào là phương pháp sản xuất hàng loạt cây con từ các bộ phận sinh dưỡng của cây như các cơ quan, mô, tế bào... bằng cách tách và nuôi cấy trong điều kiện vô trùng và môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo thành cây hoàn chỉnh.

6.4.2. Ưu và nhược điểm

Ưu: Tạo giống sạch bệnh, hệ số nhân giống cao

Nhược: Yêu cầu cao về kỹ thuật, trang thiết bị và nguyên vật liệu
6.4.3. Thiết bị nuôi cấy mô tế bào
· Cân phân tích: có độ chính xác 10​-3g trở lên, dùng để cân hóa chất có khối lượng sử dụng nhỏ như các chất điều hòa sinh trưởng, hợp chất hữu cơ chứa chất siêu vi lượng.
· Cân tiểu li: độ chính xác 10-2 trở xuống thông thường chỉ 10-2, lượng cân tối đa 250 – 450g; được thiết kế theo nguyên lý cân bập bênh. Chú ý trước khi sử dụng phải kiểm tra cân.

· Box cấy – cabin cấy được sử dụng để cấy cây hoặc mẫu vào bình, lọ

· Hệ thống hấp vô trùng để khử trùng các dụng cụ nuôi cấy: dao, kéo, panh...

· Máy đo PH để đo môi trường hóa học nuôi cấy. Sau khi sử dụng phải dùng nước cất để rửa sạch đầu đo, rồi ngâm đầu đo vào dung dịch bảo quản.

· Máy điều hòa nhiệt độ được sử dụng để điều hòa nhiệt độ phòng nuôi cấy, máy điều hòa theo cả hai chiều để điều chỉnh nhiệt độ vào mùa đông và hè.

· Máy cất nước

· Bếp đun có thể bằng ga hoặc bằng điện

· Đèn khử trùng (tia tím) để khử trùng phòng cấy trước khi vào làm việc. Nếu bắt buộc phải chiếu tia tím thì phải sử dụng bảo hộ lao động.

· Tủ lạnh để bảo quản vật liệu cấy

· Tủ bảo ôn để bảo quản chất điều hòa sinh trưởng

· Nồi nấu môi trường
6.4.4. Môi trường nuôi cấy

6.4.4.1. Môi trường vật lý

Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng là những nhân tố sinh thái có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phân chia, phân hóa, sinh trưởng và phát triển của tế bào, mô và cây trồng. Toàn bộ môi trường này được điều khiển nhân tạo.

6.4.4.2. Môi trường hóa học

· Các nhân tố đa lượng, nhân tố vi lượng nhằm cung cấp chất khoáng cho cây.

· Vitamin tăng cường khả năng kháng bệnh, tăng cường hoạt hóa tế bào.

· Thạch agar là chất đóng kết môi trường.

· Đường sacaro nhằm cung cấp Cacbon cho mẫu cấy, điều chỉnh áp suất thẩm thấu.

· Chất kích thích sinh trưởng

Đặc điểm của môi trường:
· Cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, khoáng ở mức độ tương đối

· Có tính đệm PH

· Môi trường phải có trị số PH nhất định (trước khi cấy phải điều chỉnh môi trường cho phù hợp).

· Môi trường phải không có các ion. Do đó, phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn pha môi trường; việc thừa hoặc thiếu một loại ion, thay đổi nồng độ các chất đều gây độc hại cho cây. Thạch, đường, các chất kích thích có thể thay đổi được.

6.4.5. Những khó khăn trong nuôi cấy mô tế bào và biện pháp khắc phục

6.4.5.1. Nhiễm nấm

Dấu hiệu: Xuất hiện các sợi nấm xung quanh mẫu cấy, thạch bị vữa ra thường lỏng hoặc vữa phần đáy bình.

Khắc phục tạm thời là loại bỏ những bình này ra khỏi phòng nuôi cấy để tránh lây lan.

Nguyên nhân nhiễm mẫu tùy thuộc vào từng giai đoạn của quá trình nuôi cấy, có thể do các công đoạn:

· Vệ sinh phòng cấy và phòng nuôi không sạch, thường do mất điện làm tăng, giảm nhiệt độ trong phòng làm cho bình cấy trao đổi không khí với môi trường bên ngoài, mẫu bị nhiễm bệnh sau 2 – 3 ngày.

· Do các dụng cụ cấy không sạch, thường liên quan đến nồi hấp hoặc thiết bị hấp vô trùng.

· Do thao tác cấy, nguyên tắc cấy là không được để mẫu cấy xuống bàn, tay không được chạm miệng bình. 

6.4.5.2. Nhiễm độc 

Mẫu không nhiễm khuẩn hoặc nấm nhưng mẫu không sống, thường đen hoặc nâu

Nguyên nhân nhiễm do mẫu tự sản sinh ra các chất độc khi sống trong môi trường nhân tạo.

Khắc phục: Bổ sung than hoạt tính vào môi trường hóa học (than có thể hấp thụ các chất độc).

Lấy mẫu cấy non hơn, rửa, ngâm mẫu để giảm tannin.

6.4.5.3. Hiện tượng thủy tinh

Là hiện tượng mẫu hút nhiều nước, trương và mọng.

Biện pháp: Tăng nồng độ đường, giảm các chất chứa Nito trong môi trường

Khắc phục tăng nồng độ đường hoặc xử lý bằng axit absisic

6.4.5.4. Bất định di truyền 

Là hiện tượng biến dị xuất hiện trong quá trình nuôi cấy mô làm cho cây con có phẩm chất di truyền  hoặc hình thái không giống nhau

Nguyên nhân: Do các chất điều hòa sinh trưởng thay đổi

Khắc phục: 
· Loại bỏ những cây quá bé, quá to hoặc để riêng và xử lý bằng các chế độ chăm sóc khác nhau.

· Thay đổi chất điều hòa sinh trưởng

6.4.6. Các giai đoạn của quá trình nuôi cấy mô tế bào

6.4.6.1. Giai đoạn tạo mẫu sạch

Môi trường phải tạo được môi trường không nhiễm nấm hoặc khuẩn từ bên ngoài

Kết quả phụ thuộc rất lớn vào việc khử trùng và làm sạch mẫu

Phương pháp: Sau khi thu thập mẫu từ bên ngoài (vườn ươm, đồng ruộng hoặc rừng), rửa nhiều lần bằng nước sạch và các chất tẩy rửa, tráng lại bằng nước cất, rồi khử trùng bằng HgCl2, H2O2, cồn 700.

Nguyên lý: 

· HgCl2 để khử trùng những kim loại nặng

· H2O2, cồn 700 làm vi khuẩn mất nước hoăc bị oxi hóa mà chết

· Cồn 700 loại bỏ những phần nhiễm độc do nhiễm trùng.

6.4.6.2. Tạo chồi

· Tạo chồi từ mẫu sạch hoặc từ chồi đã tạo ra

· Môi trường cấy có bổ sung kinitin và auxin hoặc các chất có hoạt tính như auxin nhưng với nồng độ thấp.

6.4.6.3. Tái sinh rễ

Môi trường nhân tạo cộng chất kích thích ra rễ như auxin

6.4.6.4. Chuẩn bị đưa ra khỏi hệ thống vô trùng

Khi rễ ra đầy đủ, có lông hút. Trước khi đưa ra vườn ươm cần phải huấn luyện cây: bỏ dần chế độ điều hòa nhiệt độ, ánh sáng nhân tạo, sử dụng ánh sáng tự nhiên. Sau đó lấy cây ra bên ngoài rửa sạch môi trường, ngâm vào dung dịch sát khuẩn (thường là thuốc tím 1%, benlat 2%), rồi cấy ra môi trường có dàn che.

CHƯƠNG 7
XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG VÀ VƯỜN GIỐNG

7.1 Vai trò của xây dựng rừng giống vườn giống trong sản xuất lâm nghiệp

· Cung cấp nguồn giống có phẩm chất tốt

· Mặt di truyền: Cây được chọn lọc, tránh nguồn phấn tạp.

· Mặt sinh lý: cây được chăm sóc tốt

· Chủ động trong sản xuất: Đối với những cây có chu kỳ sai quả dài, khi xây dựng rừng giống, vườn giống sẽ tạo được nguồn giống dự trữ

· Hạ giá thành vật liệu giống nhất là đối với những cây quý hiếm.

7.2. Nguồn giống lâm nghiệp

Nguồn giống lâm nghiệp bao gồm các dạng chủ yếu (được sắp xếp từ thấp đến cao theo mức độ cải thiện di truyền):

1. Lâm phần tuyển chọn

2. Rừng giống chuyển hoá (rừng tự nhiên hoặc rừng trồng)

3. Rừng giống trồng

4. Vườn giống (hữu tính và vô tính)

5. Cây mẹ (cây trội)

6. Cây đầu dòng (vườn cung cấp vật liệu dinh dưỡng)

7.2.1. Lâm phần tuyển chọn (Rừng giống tạm thời)

Lâm phần tuyển chọn là khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có chất lượng trên trung bình, chưa được tác động bằng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, diện tích chưa đủ, chưa được đánh giá để công nhận là rừng giống chuyển hoá.

Mục đích: Cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, chỉ sử dụng một vài lần.

Đặc điểm của lâm phần tuyển chọn và điều kiện tuyển chọn:
· Là rừng tự nhiên hoặc rừng trồng

· Dễ tiếp cận

· Cây đã bắt đầu ra hoa kết quả hoặc sẽ sớm ra hoa kết quả

· Không sâu bệnh hại

· Không bị tác động bởi gia súc, con người, tác động mạnh của tự nhiên…

· Diện tích tối thiểu là 2 ha, có ít nhất 50 cây/loài/lâm phần tuyển chọn 

· Không có yêu cầu cách ly địa lý

Mục tiêu ban đầu không phải là sản xuất giống mà chỉ khi nào cần thiết mới sử dụng vào thu hái, không cần tỉa thưa những cây chất lượng kém.

7.2.2. Rừng giống chuyển hoá

Rừng giống chuyển hoá là lâm phần tuyển chọn đã được loại bỏ cây phẩm chất kém, được chăm sóc và quản lý bằng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh.

Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên là lâm phần tốt nhất được chọn từ rừng tự nhiên. Sau khi đã tác động các biện pháp kỹ thuật lâm sinh lâm phần đạt được:

· Diện tích tối thiểu 1 – 2 ha, có ít nhất 50 cây/loài đạt tiêu chuẩn lấy giống.

· Diện tích từ 3 ha trở lên phải có ít nhất 17 cây/ha đạt tiêu chuẩn.

Rừng chuyển hoá từ rừng trồng là khu rừng trồng sinh trưởng tốt, đồng đều (giai đoạn 5 – 7 tuổi đối với cây sinh trưởng nhanh, từ 10 – 15 tuổi đối với cây mọc chậm), diện tích tối thiểu 3 ha đạt tiêu chuẩn cây giống, ít nhất 20% số cây đã cho hạt hữu thụ (có khả năng nảy mầm).

Mục đích: Cung cấp giống lâu dài

Đặc điểm lâm phần và điều kiện chọn: Ngoài một số đặc điểm trên thì rừng chuyển hoá có những yêu cầu riêng là:
· Ranh giới lâm phần phải rõ ràng

· Có băng cách ly với lâm phần cùng loài hoặc cây lai, bề rộng của băng trên 150m

· Tỉa thưa để loại bỏ những cây kém và trung bình trong lâm phần

· Áp dụng các biện pháp thâm canh để tăng số lượng, chất lượng cây giống

Chú ý: 

· Số lượng cây mẹ để lại tuỳ thuộc vào mật độ, khả năng đáp ứng giống của các cây trong lâm phần.

· Số lần tỉa thưa từ 1 đến vài lần nhưng phải hoàn thành trước khi thu hái hạt giống lần đầu,

7.2.3. Rừng giống trồng

Rừng giống trồng là lâm phần được thiết lập nhằm mục đích sản xuất giống, được trồng bằng cây con gieo ươm từ hạt của những cây trội.
Đặc điểm và điều kiện tuyển chọn

· Diện tích tối thiểu 3 ha

· Ranh giới rõ ràng

· Lâm phần được trồng bằng cây con có nguồn gốc từ hạt của những cây trội

7.2.4. Vườn giống

Vườn giống là một diện tích nhất định, trên đó người ta trồng theo sơ đồ các dòng ưu việt từ hạt của các cây trội (vườn giống hữu tính) hoặc từ các dòng vô tính đã được tuyển chọn và công nhận, được cách ly và chăm sóc cẩn thận.

Tuỳ theo nguồn gốc vật liệu được trồng rừng là hạt hay vật liệu dinh dưỡng mà người ta chia thành vườn giống hữu tính hay vườn giống vô tính.

7.2.4.1. Vườn giống hữu tính

Vườn giống hữu tính là vườn giống được trồng bằng cây con có nguồn gốc từ hạt của cây trội, được tỉa thưa căn cứ vào kiểm tra hậu thế, được trồng theo sơ đồ, đánh mã số theo dõi và quản lý chặt chẽ.

Đặc điểm

· Diện tích tối thiểu 1 ha

· Ranh giới rõ ràng. Các ô trồng cây con của các gia đình được đánh số và có thể xác định từ sơ đồ thiết kế.

· Ít nhất 50 cây/loài/vườn cây giống

· Tỉa thưa vườn giống hữu tính được chia thành 2 bước:

· Bước 1: Tỉa thưa trong gia đình. Ta thường trồng 2 – 4 cây của một gia đình trong 1 ô. Khi nào cây khép tán loại bỏ cây xấu.

· Bước 2: Tỉa thưa di truyền, thông qua kiểm tra hậu thế ta loại bỏ những cây phẩm chất kém

7.2.4.2. Vườn giống vô tính

Vườn giống vô tính là vườn giống được trồng từ vật liệu sinh dưỡng có nguồn gốc từ các cây trội

Đặc điểm

· Diện tích tối thiểu 1 ha

· Ranh giới rõ ràng, các dòng vô tính được trồng theo sơ đồ thiết kế

7.2.5. Vườn cây đầu dòng

Vườn cây đầu dòng có thể là vườn giống vô tính hoặc vườn giống hữu tính, được trồng để lấy vật liệu sinh dưỡng. Cây đầu dòng là những cây cho năng suất, chất lượng và tính chống chịu cao.

Đặc điểm

· Vật liệu trong vườn cây đầu dòng đã qua khảo nghiệm và được Bộ NN & PTNT công nhận.

· Các dòng trồng theo sơ đồ và có biển báo, nhãn mác rõ ràng.

· Mỗi loài có ít nhất 5 dòng khác nhau.

7.2.6. Cây mẹ (cây trội)

Cây trội là những cây tốt nhất được tuyển chọn từ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng hoặc chọn từ các cây phân tán hoặc chọn từ rừng giống , vườn giống để nhân giống. Các tiêu chí để chọn cây trội
a. Chọn cây mẹ lấy gỗ
Đối với rừng trồng

· Đồng tuổi, sinh trưởng từ trung bình trở lên, đang trong giai đoạn thành thục công nghệ hoặc gần thành thục công nghệ.

· Độ vượt từ 1.2.Sx về đường kính và chiều cao trở lên hoặc có độ vượt 25% về đường kính và 10% chiều cao trở lên.

· Đạt các tiêu chuẩn về chất lượng khác như chiều cao dưới cành, độ thẳng thân, tán, không sâu bệnh,…
Rừng tự nhiên chủ yếu quan tâm đến chất lượng cây giống
Cây trồng phân tán phải có độ vượt sinh trưởng so với 10 cây còn lại, chất lượng thân cây tốt.
b. Chọn cây lấy sản phẩm ngoài gỗ
Rừng trồng:

·  Năng suất trung bình phải lớn hơn 15% năng suất trung bình của đám rừng.
· Sinh trưởng từ trung bình trở lên

· Không sâu bệnh
Cây phân tán

· Chọn những cây có năng suất cao nhất trong khu vực

· Ổn định ít nhất trong 3 năm

· Sinh trưởng từ trung bình trở lên và không sâu bệnh

7.3. Nguyên tắc xây dựng rừng giống vườn giống

1. Địa điểm xây dựng rừng giống, vườn giống phải nằm trong khu vực phân bố của loài hoặc có điều kiện tự nhiên tương tự như nơi nguyên sản, lập địa tốt, giao thông thuận lợi, địa hình tương đối bằng phẳng.

2. Phải có băng cách ly, tối thiểu 150m, băng có thể là khoảng đất trống hoặc dải băng xanh là các loài cây khác.

3. Vật liệu xây rừng giống, vườn giống phải có xuất xứ tốt nhất, đã qua khảo nghiệm.

4. Có tối thiểu 20 – 25 dòng cây mẹ trong vườn giống, rừng giống, chúng được thiết kế xen kẽ nhau trên toàn diện tích nhằm tránh giao phối cận huyết.

5. Mật độ tuỳ thuộc vào loài, trồng theo hường Đông – Tây để cây đón ánh sang đều.

6. Áp dụng các biện pháp thâm canh.

CHƯƠNG 8
BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY RỪNG

8.1. Ý nghĩa của bảo tồn nguồn gen cây rừng (BTNGCR)

8.1.1. Sự phong phú về nguồn gen cây rừng

Việt Nam có nguông tài nguyên thực vật rất phong phú, đa dạng. Nó vừa thể hiện tính bản địa cao (chiếm 50% tổng số), vừa là nơi tập hợp của 3 luồng di cư của các hệ thực vật lân cận: Hymania – Vân Nam – Quý Châu (Trung Quốc) (10%), Ấn Độ - Mianma (14%) và Malaysia – Indo (15%).

8.1.2. Rừng tự nhiên 
Rừng tự nhiên nước ta đang bị suy giảm nghiêm trọng, sự suy giảm này đạt đến ngưỡng an toàn sinh học, dẫn đến sự báo động nguy cơ mất các nguồn tài nguyên sinh thái trong đó có nguồn gen cây rừng.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này do áp lực dân số, lương thực, chất độc hoá học chiến tranh để lại, xây dựng các công trình…

8.1.3. Trồng rừng mới không theo quy hoạch
Theo kế hoạch đến 2010 độ che phủ đạt 43%. Trong mấy năm gần đây, diện tích rừng tăng lên nhưng chỉ chú trọng đến cây có giá trị kinh tế của các loài ngoại lai, ít quan tâm đến cây bản địa. Do đó, diện tích rừng tăng nhưng nguồn gen vẫn bị suy giảm.

8.1.4. Tầm quan trọng của BTNG

Theo kinh nghiệm của các nước tiên tiến, nếu chú trọng đến cây có giá trị kinh tế, lãng quên cây chưa biết hết giá trị sử dụng của chúng; đến 1 lúc nào đó ta cần đến nguồn gen hoang dại hoặc bản địa để cải thiện giống cây rừng thì chúng không còn nữa.

BTNG còn có ý nghĩa trong trao đổi giống quốc tế, đặc biệt đối với những loài cây có phân bố rộng.

8.2. Đặc điểm của BTNGCR

8.2.1. BTNGCR là bảo tồn tính đa dạng di truyền

Nguồn gen là vật liệu mang thông tin di truyền sinh học có thể tái tạo hoặc tham gia tái tạo cơ thể.

· BTNG chính là bảo tồn đa dạng nguồn gen hay đa dạng biến dị di truyền.

· BTNG trong tự nhiên là bảo tồn biến dị giữa các loài (đa dạng giữa các loài), biến dị trong cùng một loài (xuất xứ, sinh thái, cá thể).

8.2.2. BTNG gắn với bảo vệ thiên nhiên

Đặc điểm của bảo tồn nguồn gen cây rừng nhiệt đới gồm nhiều chủng loại (trong đó có nhiều cây chưa biết giá trị sử dụng, đời sống cây rừng dài ngày và khoảng sống lớn. Do đó, bảo tồn cây sống là biện pháp có hiệu quả để bảo vệ thiên nhiên.

Cây rừng có mối quan hệ mật thiết với nhau và với môi trường xung quanh (bao gồm các nhân tố sống và nhân tố không sống). Cách bảo vệ tốt nhất là bảo vệ cả môi trường sống của chúng.

Để bảo vệ nguồn gen, bảo vệ thiên nhiên người ta thường lồng ghép 2 vấn đề này với nhau, nghĩa là xây dựng khu BTNGCR và khu bảo vệ thiên nhiên. Tuy nhiên bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ cả hệ sinh thái gồm nhiều nguồn gen, còn bảo vệ nguồn gen cây rừng là chỉ bảo vệ nguồn gen của một số cá thể cụ thể nào đó.

Trong một khu bảo vệ thiên nhiên có thể có nhiều khu bảo vệ nguồn gen, để bảo vệ nguồn gen cần phải tiến hành nhiều nơi khác nhau.

8.3. Các căn cứ chính làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược bảo tồn nguồn gen

8.3.1. Mục tiêu bảo tồn

BTNG chính là bảo tồn các vật thể mang thông tin di truyền, vật liệu ban đầu có khả năng tạo giống mới.

Trong nông nghiệp tập trung giải quyết cho những cây chủ yếu (cây trồng hoặc cây hoang dại), không chú trọng đến cây cỏ không có giá trị kinh tế.

Trong lâm nghiệp chú trọng đến các những loài cây có giá trị kinh tế cao và một số loài cây quý hiếm.

8.3.2. Bản chất vật liệu

Bản chất vật liệu chính là tuổi thọ, phương thức sinh sản, độ lớn cá thể, tình trạng sinh thái (cây trồng hay hoang dại) và đặc điểm biến dị.
1. Tuổi thọ của cây khác nhau thì phương thức và bộ phận bảo tồn khác nhau.

VD: Trong nông nghiệp hạt, lâm nghiệp phải bảo vệ cả hệ sinh thái (bảo tồn cây sống.
2. Phương thức sinh sản
Đối với cây sinh sản sinh dưỡng là chính, ngoài việc bảo tồn cây sống, việc bảo tồn ngân hàng gen chỉ có thể thực hiện cho các bộ phận cho các bộ phận nuôi cấy mô, các hom cành…

Đối với cây sinh sản hữu tính, cách thức thụ phấn khác nhau thì việc bảo tồn cũng khác nhau.

VD: Cây lá kim thụ phấn nhờ gió thì số lượng cá thể trong quần thể bảo tồn phải lớn

Cây lá rộng thụ phấn nhờ côn trùng, chim hoặc tự thụ phấn thì số lượng bảo tồn ít hơn.
3. Mức độ biến dị trong loài
Biến dị càng nhiều thì số lượng bảo tồn càng lớn

4. Phạm vi bảo tồn gồm không gian và thời gian

Đối với loài biến dị càng nhiều, phân bố càng rộng thì phạm vi bảo tồn càng rộng.

Cây rừng là loại cây lâu năm nên thời gian bảo tồn phải lâu dài.

8.4. Những ưu tiên trong bảo tồn nguồn gen

8.4.1. Các vùng cần được ưu tiên: Nhiệt đới và á nhiệt đới

Ở những vùng này có số lượng loài đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều loài cây chưa biết giá trị sử dụng, thậm chí có loài còn chưa biết thông tin về chúng.

Hàng năm, người ta vẫn phát hiện nhiều loài thực vật bậc cao mới trong rừng nhiệt đới và á nhiệt đới, mà hiện tượng này không gặp ở rừng ôn đới.

Rừng  nhiệt đới và á nhiệt đới đa phần thuộc các nước nghèo nàn, kém phát triển nên sử dụng nguồn tài nguyên kém bền vững.

Rừng ôn đới số lượng loài cây ít nhưng công tác BTNGCR được tiến hành từ nhiều năm trước đây nên công tác này khá hoàn thiện.

Chính từ những lý do trên nên việc bảo tồn ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới phải được ưu tiên hàng đầu.

8.4.2. Các loài được ưu tiên trong bảo tồn

· Những loài có giá trị về kinh tế

· Những loài có nguy cơ bị diệt vong được đặc trưng bởi số lượng cá thể biến động theo thời gian ngày càng giảm, khả năng ra hoa kết quả kém, mức độ tái sinh rất thấp.

· Loài cây đặc hữu

8.4.3. Các hoạt động ưu tiên trong bảo tồn

· Khảo sát để xác định phạm vi phân bố của loài, cấu trúc và thành phần quần thể; kiến thức sinh thái của loài.

· Thu thập để đánh giá: Thu thập số liệu, điều tra rừng, bản đồ thực vật, bản đồ phân bố,…

· Đánh giá tình hình bảo tồn hiện tại

· Bảo tồn: Phương pháp, hình thức

· Sử dụng như thế nào

8.5. Các phương thức bảo tồn nguồn gen gồm 3 loại insitu, exsitu, bảo tồn tư liệu và thông tin

8.5.1. Bảo tồn insitu (bảo tồn tại chỗ)

Bảo tồn insitu là bảo tồn nguồn gen gắn liền bảo tồn hệ sinh thái như chúng ta hiện có trong tự nhiên. Những vấn đề quan tâm trong bảo tồn nguồn gen:

8.5.1.1 Luật pháp

Yêu cầu và có quy định riêng đối với xây dựng và bảo vệ vùng lõi, chưa có luật cần khuyến khích người dân vùng lõi tham gia tích cực vào công tác bảo vệ.

8.5.1.2. Tiêu chuẩn chọn các khu vực là vùng lõi

· Mẫu đặc trưng và điển hình chưa bị xâm phạm lớn

· Có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của loài cần bảo tồn

· Các loài đang bị đe dọa hoặc nghèo kiệt về di truyền

· Phải lui tới được, không quá gần đường giao thông, đồn điền, các khu dân cư

· Phải sử dụng được trong một thời gian dài

8.5.1.3. Những quy định trong vùng lõi

· Đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước, không thay đổi ranh giới, không đưa cây ngoại lai vào khu vực vùng lõi, trừ việc sử dụng quyền lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

· Không tiến hành bất cứ việc nào làm thiệt hại và làm nhiễu loạn khu hệ thực vật và động vật vùng lõi. Nghiêm cấm săn bắn, sản xuất nông nghiệp, chăn thả động vật, nhập động vật mới, các công trình xây dựng.

· Nghiêm cấm cư trú, du nhập, qua lại hoặc cắm trại. Ngoài ra một số nước còn nghiêm cấm bay tầm thấp nếu không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

· Việc điều tra chỉ được tiến hành khi cần thiết và có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

8.5.1.4. Kích thước vùng lõi

· Từ 100 – 1000 ha.

· Phải có số lượng cây tối thiểu cần có và đủ lớn để có vốn gen có thể tái sinh

· Không bị các loài cây không mục đích xung quanh xâm nhập và lấn át

8.5.1.5. Phân bố của vùng lõi

Những loài có khu phân bố hẹp, chỉ giới hạn trong một kiểu thực bì, trong một điều kiện hoàn cảnh tương đối đồng đều là đủ.

Những loài có khu phân bố rộng, qua các điều kiện hoàn cảnh dễ có khả năng biến dị trong loài, thường cần có một số vùng lõi cắt qua các cực trị ở các vùng biên và qua trung tâm phân bố của loài

Những loài có khu phân bố ở các vĩ độ khác nhau (VD: Thông ở Mỹ và ở Châu Á) thì có thể cần ít nhất 3 vùng lõi mới đảm bảo một mẫu đầy đủ các nguồn gen chung: Có một vùng lõi ở trung tâm phân bố của loài và hai vùng lõi nằm ở hai cực.

8.5.1.6. Vùng đệm

Bất kỳ một vùng lõi nào cũng cần có một vùng đệm xung quanh để bảo vệ. Nếu nguồn gen cần bảo tồn nằm ngay ranh giới của rừng cấm thì vùng đệm ít nhất là 300m bao quanh vùng lõi.

8.5.1.7. Các mục tiêu kết hợp khác

Ngoài bảo vệ loài cây đó còn bảo tồn các loài cây thuốc, chim thú hoang dại, bảo vệ nguồn nước, đất đai,…

8.5.2. Bảo tồn exsitu (bảo tồn nơi khác)

Là việc bảo tồn ngoài nơi sinh sống tự nhiên của loài

Mục đích

· Cây được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn

· Làm nguồn giống sử dụng lâu dài cho trồng rừng, chọn giống, duy trì nguồn gen của loài quý hiếm, đặc biệt loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

8.5.2.1. Bảo tồn exsitu ở dạng cây sống tại các rừng trồng

Việc bảo tồn được thực hiện thông qua việc xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn sưu tập (bao gồm cả khu rừng giống vườn giống và khu khảo nghiệm giống ngoài nơi sinh sống của loài). Đặc biệt duy trì tính toàn vẹn ở dạng cây sống là rất quan trọng. Chú ý các nhân tố ảnh hưởng đến tính toàn vẹn di truyền:

a. Lấy mẫu các genotip ở các quần thể gốc

Phương pháp thu thập hạt phổ biến ở các cây lá kim khoảng 30 – 50 quả từ 15 – 20 cây ngẫu nhiên trong quần thể. 

Theo quan điểm di truyền để giảm sai số ngẫu nhiên thì:

· Chọn mẫu đại diện cho quần thể

· Số cây lấy mẫu phải đủ lớn

· Cất trữ hạt lâu hay việc làm hỏng hạt cũng làm thay đổi tần số gen ban đầu

b. Tỷ lệ sống và sinh trưởng của các genotyp mẫu

Cần đảm bảo điều kiện sống thuận lợi cho cây

c. Giao phối giữa các genotyp mẫu

Số lượng cần phải lớn để tránh giao phối gần

d. Kiểm tra nhân tố di truyền

· Tiêu chuẩn chọn loài, xuất xứ để bảo tồn exsitu ở dạng cây sống

· Chọn loài có giá trị kinh tế

· Khó khăn trong thu hái hạt

· Bị đe dọa tuyệt chủng

VD: Thông caribe, Thông ba lá, Bạch đàn trắng, Lõi thọ, Trầm hương,…

Mỗi loài thường chọn từ 5 – 10 xuất xứ điền hình, thiết lập sơ đồ, bỏ các xuất xứ kém phát triển.

Chọn vùng và địa điểm bảo tồn:
Chọn vùng:

· Chọn vùng có điều kiện hoàn cảnh phù hợp với loài cần được bảo tồn

· Có điều kiện bảo vệ rừng trồng

· Thành thạo kỹ thuật

· Ổn định tổ chức

Chọn đia điểm:
· Hoàn cảnh tốt cho cây sinh trưởng và phát triển

· Tránh được hạt phấn ngoại lai, phá hoại của con người, lửa rừng, động vật phá hoại, xói mòn, lũ lụt,…

· Dễ lui tới

…

Gây trồng và quản lý quần thụ bảo tồn 

· Gieo ươm, gây trồng

· Loài hoặc xuất xứ được trồng song song với hướng gió chính để tránh giao phấn giữa các xuất xứ, đồng thời các xuất xứ được trồng trong một khu nên có chu kỳ sống giống nhau.

· Các khu tập hợp cây giống, rừng giống, vườn giống được gây trồng theo các quy định về xây dựng rừng giống, vườn giống.

· Khi trồng phải chú ý đến điều kiện cơ giới hóa cả trong lúc trồng và chăm sóc sau này.

Sử dụng các quần thụ bảo tồn exsitu

Khu bảo tồn exsitu còn được sử dụng cho các mục đích khác.
· Sản xuất hạt cho trồng rừng; xây dựng rừng giống, vườn giống

· Cung cấp hạt giống chuẩn cho khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm loài

· Làm nguồn vật liệu để nghiên cứu các đặc tính sinh học, sinh vật học (phenology) và di truyền học.

8.5.2.2. Bảo tồn hạt giống (bảo quản hạt giống)

Trong bảo tồn nguồn gen cây rừng bảo tồn hạt giống để duy trì vật liệu cho sử dụng lâu dài, cho việc gây trồng vốn gen.

Việc bảo tồn được thực hiện trong điều kiện tối ưu nhằm duy trì sức sống, nảy mầm, tính toàn vẹn của hạt giống.

8.5.2.3. Cất trữ hạt giống 

· Nhiệt độ bảo quản – 5 - 300C, độ ẩm 0 – 50% và thường nhiều loại hạt phấn

· Thời gian bảo quản tùy thuộc vào từng loại cây

8.5.2.4. Bảo tồn tư liệu và thông tin

Mỗi loài được bảo tồn cần lưu trữ đầy đủ các thông tin của nó để phục vụ giống có hiệu quả.

CHƯƠNG 9
BỐ TRÍ VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM
TRONG CẢI THIỆN GIỐNG CÂY RỪNG

· Địa điểm trong nhà kính, vườn ươm hoặc đồi núi

· Thời gian và không gian nhất định

· Bố trí và thiết kế quyết định độ chính xác của thí nghiệm và sự thành công của chúng

9.1. Nguyên tắc chung khi thiết kế, bố trí thí nghiệm

1. Vị trí bố trí thí nghiệm phải đại diện cho vùng sinh thái nơi nghiên cứu.

Tùy theo mục đích nghiên cứu là gì mà ta chọn nơi đặt thí nghiệm

2. Đảm bảo tính ngẫu nhiên của thí nghiệm

Mục đích tránh ảnh hưởng của lập địa không đều đến kết quả thí nghiệm.
3. Đảm bảo đồng đều môi trường (đồng đều hoàn cảnh)

4. Theo một hệ thống nhất quán từ đầu đến kết thúc, tránh trùng lặp, lãng phí

5. Phải lập hồ sơ thí nghiệm, ghi chép đầy đủ thông tin cần thiết đối với từng loại thí nghiệm

6. Phải chăm sóc và bảo vệ tốt thí nghiệm

9.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

9.2.1. Những phương pháp bố trí thí nghiệm trong cải thiện giống cây rừng

1. Theo khối ngẫu nhiên đầy đủ

2. Theo khối ngẫu nhiên không đầy đủ: Một số khối đầy đủ, một số khối không.

3. Ngẫu nhiên hoàn toàn

4. Thí nghiệm theo gia đình nhằm so sánh giữa các dòng trong cùng một gia đình

5. Theo hệ thống (dẻ quạt)

Người ta thường áp dụng kiểu phân bố này để nghiên cứu về mật độ trồng rừng, ảnh hưởng của phân bón đến cây trồng,…

Lưu ý sự đồng đều về điều kiện lập địa là rất quan trọng. Dạng điển hình là sơ đồ bố trí theo hình dẻ quạt.
9.2.2. Những chú ý khi bố trí thí nghiệm có ứng dụng thống kê

9.2.2.1. Độ lớn của ô và số khối thí nghiệm

Các ô và khối càng nhỏ thì biến động lập địa trong cùng khối càng ít nên độ chính xác càng cao.

Nhiều tác giả đã đưa ra kết luận là bố trí thí nghiệm với các ô có từ 1 – 10 cây thường có hiệu quả thống kê cao hơn, nhiều thông tin hơn, tiết kiệm thời gian đo đếm, phân tích.

9.2.2.2. Định hướng các ô vuông và các khối ô thí nghiệm

Đặt các ô song song và các khối thẳng đứng với gradien lập địa ngoài thực địa, trên một mái đồi thì các ô chạy lên, xuống, còn các khối song song với đường đồng mức.

Các ô thí nghiệm có kích thước không đều và định hướng không chính xác sẽ cho kết quả không chính xác.

9.2.2.3. Tính toán số khối cần thiết cho một khu thí nghiệm

Tính toán số khối thí nghiệm cần dùng tùy thuộc vào từng loài cây, trên từng điều kiện và nhân tố nghiên cứu cụ thể.

9.2.2.4. Số khối trong một khu và số khu thí nghiệm

Với mỗi nhân tố nên bố trí thí nghiệm ở nhiều khu để cho kết quả đáng tin cậy.

9.2.2.5. Phân chia dòng mẹ thành các nhóm để trồng trong các khu thí nghiệm khác nhau

Nên bố trí các dòng cây mẹ có mặt trên tất cả các khu thí nghiệm để dễ so sánh giữa các dòng với nhau.

9.2.2.6. Khảo nghiệm loài

Biến động giữa các loài là rất lớn nên số cây đại diện cho mỗi loài tham gia thí nghiệm không cần nhiều lắm, thời gian thí nghiệm ngắn, kiểu thí nghiệm đơn giản.

Thông thường dùng kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, chia diện tích thí nghiệm thành các khối, mỗi khối lại được chia thành các ô thí nghiệm, mỗi ô thí nghiệm trồng một loài cây

Mỗi ô trồng một loài có 5 – 10 cây. Ô thí nghiệm trồng một hàng cây áp dụng cho thí nghiệm ngắn hạn. Nếu trồng ít cây trong ô thí nghiệm thì số lần lặp lại phải lớn. Trường hợp ô 1 hàng 10 cây cần lặp lại 4 lần.

9.2.2.7. Khảo nghiệm xuất xứ

Nếu quy mô khảo nghiệm xuất xứ nhỏ (khoảng 10 xuất xứ) thì có thể sử dụng theo khối ngẫu nhiên đầy đủ. Nếu quy mô khảo nghiệm lớn thì mẫu cần nhiều, lặp lại nhiều lần và thời gian thí nghiệm lâu hơn.

Kích thước ô thí nghiệm 36 cây (6 x 6 cây)

Số ô trong cây có thể thay đổi theo giai đoạn: Giai đoạn loại trừ xuất xứ 25 cây/ô, giai đoạn thử nghiệm 36 – 49 cây/ô, giai đoạn chứng minh 100 cây/ô.

9.2.3. Những chú ý khi thu thập và xử lý số liệu

9.2.3.1. Thu thập số liệu

Thu thập trong toàn khu thí nghiệm trong cùng một thời gian, nhất là những tính trạng thay đổi theo mùa, theo thời gian như sản lượng quả, hình dáng thân cây…

Thu thập số liệu sau khi xảy ra các tác động của các nhân tố ngoại cảnh như sâu hại, sau thời gian sinh trưởng,…

Nếu tính trạng trong ô nghiên cứu tuân theo luật chuẩn thì cần đo 25 – 50% số cây có trong ô mà không làm giảm độ chính xác thống kê. Những cây được đo đếm thường lấy ở vùng giữa của ô thí nghiệm.

9.2.3.2. Xử lý số liệu

Số liệu ghi tên theo từng giống, dòng, ghi theo hàng, cột rõ ràng.

Lưu trữ lại vì có thể sử dụng lâu dài

Phương pháp xử lý số liệu đúng sẽ cho kết quả chính xác, cần dựa vào nội dung của thí nghiệm và phương pháp bố trí thí nghiệm. Như vậy, phương pháp xử lý số liệu được xác định trước khi bố trí thí nghiệm.

Sử dụng phần mềm toán học thống kê để phân tích. 

9.2.4. Bố trí thí nghiệm thông dụng

1. Khối ngẫu nhiên đầy đủ

2. Khối không đầy đủ kiểu mạng lưới.

9.3. Bố trí thí nghiệm theo địa hình

Cần đảm bảo nguyên tắc thí nghiệm sao cho biến động về lập địa một khối là nhỏ nhất, các ô thí nghiệm có kích thước nhỏ nhất. Các ô thí nghiệm trong mỗi khối được bố trí trên cùng đưng đồng mức, cùng một hướng.

9.4. Bố trí cây trong vườn giống

9.4.1.Vườn giống thông thường

Nguyên tắc chung là không bố trí các cây cùng dòng gần nhau mà phải đặt chúng xa nhau nhất nhằm tạo cơ hội thụ phấn chéo.

1. Sắp xếp khối theo hàng

2. Theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn

3. Theo khối biến đổi

4. Khối không biến đổi

5. Sắp xếp cân bằng rải rác

9.4.2. Vườn giống lấy hạt

Có thể bố trí cây trong vườn theo 4 cách sau: xen hàng xen cây trong hàng, xen cách hàng, xen 2 cây cách hàng.
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586.4.5.3. Hiện tượng thủy tinh


586.4.5.4. Bất định di truyền


586.4.6. Các giai đoạn của quá trình nuôi cấy mô tế bào


586.4.6.1. Giai đoạn tạo mẫu sạch


586.4.6.2. Tạo chồi


596.4.6.3. Tái sinh rễ


596.4.6.4. Chuẩn bị đưa ra khỏi hệ thống vô trùng
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60XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG VÀ VƯỜN GIỐNG


607.1 Vai trò của xây dựng rừng giống vườn giống trong sản xuất lâm nghiệp


607.2. Nguồn giống lâm nghiệp


607.2.1. Lâm phần tuyển chọn (Rừng giống tạm thời)


617.2.2. Rừng giống chuyển hoá


617.2.3. Rừng giống trồng


627.2.4. Vườn giống


627.2.4.1. Vườn giống hữu tính


627.2.4.2. Vườn giống vô tính


627.2.5. Vườn cây đầu dòng


637.2.6. Cây mẹ (cây trội)


637.3. Nguyên tắc xây dựng rừng giống vườn giống
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65BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY RỪNG


658.1. Ý nghĩa của bảo tồn nguồn gen cây rừng (BTNGCR)


658.1.1. Sự phong phú về nguồn gen cây rừng


658.1.2. Rừng tự nhiên


658.1.3. Trồng rừng mới không theo quy hoạch


658.1.4. Tầm quan trọng của BTNG


658.2. Đặc điểm của BTNGCR


658.2.1. BTNGCR là bảo tồn tính đa dạng di truyền


668.2.2. BTNG gắn với bảo vệ thiên nhiên


668.3. Các căn cứ chính làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược bảo tồn nguồn gen


668.3.1. Mục tiêu bảo tồn


668.3.2. Bản chất vật liệu


678.4. Những ưu tiên trong bảo tồn nguồn gen


678.4.1. Các vùng cần được ưu tiên: Nhiệt đới và á nhiệt đới


678.4.2. Các loài được ưu tiên trong bảo tồn


678.4.3. Các hoạt động ưu tiên trong bảo tồn


688.5. Các phương thức bảo tồn nguồn gen gồm 3 loại insitu, exsitu, bảo tồn tư liệu và thông tin


688.5.1. Bảo tồn insitu (bảo tồn tại chỗ)


688.5.1.1 Luật pháp


688.5.1.2. Tiêu chuẩn chọn các khu vực là vùng lõi


688.5.1.3. Những quy định trong vùng lõi


688.5.1.4. Kích thước vùng lõi


688.5.1.5. Phân bố của vùng lõi


698.5.1.6. Vùng đệm


698.5.1.7. Các mục tiêu kết hợp khác


698.5.2. Bảo tồn exsitu (bảo tồn nơi khác)


698.5.2.1. Bảo tồn exsitu ở dạng cây sống tại các rừng trồng


718.5.2.2. Bảo tồn hạt giống (bảo quản hạt giống)


718.5.2.3. Cất trữ hạt giống


718.5.2.4. Bảo tồn tư liệu và thông tin
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72BỐ TRÍ VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM


72TRONG CẢI THIỆN GIỐNG CÂY RỪNG


729.1. Nguyên tắc chung khi thiết kế, bố trí thí nghiệm


729.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm


729.2.1. Những phương pháp bố trí thí nghiệm trong cải thiện giống cây rừng


729.2.2. Những chú ý khi bố trí thí nghiệm có ứng dụng thống kê


729.2.2.1. Độ lớn của ô và số khối thí nghiệm


739.2.2.2. Định hướng các ô vuông và các khối ô thí nghiệm


739.2.2.3. Tính toán số khối cần thiết cho một khu thí nghiệm


739.2.2.4. Số khối trong một khu và số khu thí nghiệm


739.2.2.5. Phân chia dòng mẹ thành các nhóm để trồng trong các khu thí nghiệm khác nhau


739.2.2.6. Khảo nghiệm loài


739.2.2.7. Khảo nghiệm xuất xứ


749.2.3. Những chú ý khi thu thập và xử lý số liệu


749.2.3.1. Thu thập số liệu


749.2.3.2. Xử lý số liệu


749.2.4. Bố trí thí nghiệm thông dụng


749.3. Bố trí thí nghiệm theo địa hình


749.4. Bố trí cây trong vườn giống


749.4.1.Vườn giống thông thường


749.4.2. Vườn giống lấy hạt




Khảo nghiệm loài





Vườn cây lai (hạt, hom)





Vườn giống





Lai giống





Khảo nghiệm xuất xứ





Chọn lọc cây trội





Rừng tự nhiên và rừng trồng





Trồng rừng





Khảo nghiệm hậu thế





Rừng giống





1





6





2





3





4





5





Quần thể sản xuất





Nhân giống sinh dưỡng


(Khảo nghiệm dòng vô tính)





Nhân giống bằng hạt


(Khảo nghiệm hậu thế)





Nhân giống hàng loạt





Trồng rừng





Vườn giống





Cây trội được chọn lọc
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